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b gio dc v o to 

 
        nh Tng  (Tng Ch bin) 

         Nguyn Ngc Hng  (Ch bin) 

         ng C Mu -  L Anh Tm 

 
 
 
 
 

ting nga 6 
(Ti bn ln th nm) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

nh xut bn gio dc vit nam 
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Chu trch nhim xut bn :  

 

Bin tp ln u :  

Bin tp ti bn :  

Bin tp m thut :  

Trnh by ba :  

Minh ho :  

Sa bn in :  

Ch bn :  

Ch tch Hi ng Thnh vin kim Tng Gim c  Ng Trn i  
Ph Tng Gim c kim Tng bin tp V Vn Hng  

Nguyn th t nh$ 

Trn Vn Thng 

Nguyn thanh long 

Bi quang tun 

To thanh huyn 

Trn Vn Thng 

cng ty cp Dch v xut bn gio dc h ni  

Bn quyn thuc Nh xut bn  Gio dc Vit Nam - B Gio dc v o to.  

ting nga 6 
M s :  2H61 6T3 

S ng  k KHXB :  406  201 3/CXB/7  439/GD.  

In  . . . . . . . . . . . ,  kh 1 7   24 cm.  

In  ti  Cng ty c phn in  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

S in  :  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

In  xong  v np lu  chiu  thng . . . . . . .  nm 201 3.  
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Li ni u 
 

Cc em hc sinh thn mn!  

T lc m cun sch ny, cc em 6 bt u lm quen vi ting 
Nga, ting ni chnh thc ca dn tc Nga, ca cc nc cng ha 
trong Lin bang Nga,  ngn ng c s dng trong nhiu t chc v 
quan h quc t,  ngn ng c dy v hc  nhiu quc gia trn khp 
cc chu lc, ngoi ng quen thuc v rt quan trng i vi nhn dn 
ta trong u tranh gii phng dn tc,  trong cng cuc xy dng t 
quc cng nh trong s nghip cng nghip ha v hin i ha t 
nc ngy nay.  

Ting Nga l mt ngn ng c tnh tng hp cao,  li khc nhiu so 
vi ting Vit,  nn lc u c th cc em s cm thy hi kh khn v 
lng tng.  Tuy nhin,  "Khng c vic g kh, ch s lng khng bn", 
nu cc em c quyt tm, c gng cng vi s gip  ca cc thy 
gio,  c gio th cc em nht nh s nm c ngoi ng ny.  

Hc ting Nga cng nh bt k mt ngoi ng no khc khng phi 
ch  nh t,  hiu ng php, m  bit cch s dng chng trong giao 
tip, tc l nghe v c hiu ni dung cc li ni,  din t c  mnh 
bng ni v vit trn c s nhng iu 6 hc.  Mt khc,  nhng kin 
thc v t nc, con ngi,  cuc sng v nn vn ha Nga cn gip 
cc em nm c ting Nga hiu qu,  nhanh chng v th v hn.  

Cun sch ny gm c 30 bi -  24 bi mi v 6  bi n (sau mi 
cm 4 bi mi) -  d tnh cho khong 30 tun dy-hc trn lp v  nh.   

Mi bi mi li c chia lm 3  phn, mi phn l mt hnh ng 
li ni,  tng ng vi khong mt tit hc.  Cc phn ny c trnh 
by theo mt trt t thng nht :   

1 )  Tn hnh ng li ni (in m cng s th t) c th hin 
bng ting Vit gip cc em hiu mt cch nhanh chng v chnh xc 
mc ch ca c gi hc -  bit thc hin hnh ng li ni ny trong 
giao tip bng ting Nga.   
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2)  on i thoi mu trong  hnh ng li ni trn c s 
dng, nh vy cc em khng ch lm quen vi t mi,  hin tng ng 
php mi,  m cn nhn bit cch s dng chng trong thc t giao tip.   

3)  Phn ghi nh (th hin bng du  )  tm tt,  gii thch ni 
dung ch yu (thng c ng khung v nhn mnh).  

 4)  Cc bi tp cn thc hin (th hin bng du [ ]  )  nhm gip cc 
em c th nm chc v s dng c hnh ng li ni ang hc.   

Cc bi n thng c nhng ni dung sau :   

1 )  Tng kt,  nhc nh nhng hnh ng li ni ch yu 6 hc 
trong 4 bi trc.  Nu qun mt hnh ng li ni no ,  cc em cn 
n li trc khi thc hin cc nhim v c  ra.  

 2)  H thng ha kin thc ngn ng 6 hc trc  nhm gip 
cc em nm vng hn cng nh ghi nh mt cch c h thng.   

3)  Nhng bi tp tng hp  cc em thc hin, thng qua  n li 
v t kim tra xem c nm chc v vn dng tng hp c nhng iu 
6 hc khng.  

Bng t Nga-Vit v Vit-Nga  cui sch tng kt s t 6 hc 
trong c nm hc, c sp xp theo th t cc ch ci ca ting Nga 
v ting Vit,  nhm gip cc em tin tra cu bt c lc no khi 
cn n.  

Mong cc em s cm thy hng th khi hc theo cun sch ny v 
t kt qu tt trong vic hc tp ting Nga.  

Tp th tc gi  
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~ ~ 

 

1 .  Gii  thiu y l ai  

 

 

 

 

 

 

 

 

~~ ̀.      ~~ ~. 
~~ ̀,   ̀ ~. 
 

 

 

Bi 1  

 

~~ ̀  ̀.  
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[1 ]  Em hy tm cc 
bn An-tn v 
An-na trong hnh 
bn v gii thiu 
cc bn .  
 
 
 
 
 
 
 

[2]  Em hy dng cch ni va hc  gii thiu cc bn xung 
quanh mnh.  

[3]  Tp vit 

 
 

2.  Gii  thiu y l ci  g 

 

 

 
 
~ ̀.  
~ ,  ̀ .̀  
~ `  ̀.  
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[4]  Em hy gii thiu trong bc tranh ny c nhng g.  

 

 

[5]  Tp c 

---,  ---;  -,  -,  -,  - 
---,  ---;  -,  -,  -,  - 
---,  --- 

-̀ 
-`̀ 
-`̀ 

-̀ 
~- 
`̀-  
-̀- 

[6]  Tp vit 
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3.  Gii  thiu lm quen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

̀,  ̀,  ̀ ~. 
 ̀ ̀  ̀.  

[7]  Em c mt s bn mi,  em hy gii thiu  cc bn trong lp cng 
lm quen.  

[8]  Tp c 

---,  ---;  -,  -,  -,  - 
-,  -,  -,  -,  - 

 
a̀,  ~, ̀,  `̀, ,̀  `̀, ̀ 
̀,  ̀ 
̀ 

 
[9]  Tp vit 
 

 



 1 1

~ ~  

 

1 .  Cho khi  gp 

 

 
 
̀.   ̀,  ̀!  
̀.   ̀,  ̀!  
 
 
 

 
 
̀.                 ̀,  
                        ~ ̀!  
 ̀.   ̀,  ̀!    
                         
 

̀  ̀.    ̀!  
~  ̀.        ̀,  ̀!  

Bi 2 
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̀ 
- 1  ngi  bn thn 
- 1  ngi  trong gia nh 
- 1  tr em  

 

Ni  

̀ 

vi  
- 1  ngi  khng thuc cc   
  i  tng k trn  
- nhiu ngi  

 

[1 ]  Tp c 

-- 

--,  -- 

--,  -- 

-- 

 

[2]  Em cho nh th no khi gp :  

a)  Mt thy gio hoc c gio ting Nga  trng ?  

)  Mt em b ngi Nga ?  

)  Mt nhm du lch ngi Nga ?  

)  Mt ngi trong gia nh (b, m, anh, ch. . .)  bit ting Nga ? 

 

[3]  Tp vit 
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2.  Cho tm bit 

 

 

̀.   ̀,  
          ̀!  

̀.     ̀,  
          ̀!  

 

 
 

 

[4]  C gio ting Nga v hc sinh cho nhau nh th no trong nhng 
tnh hung di y:  

 
 

                 C gio   :  .  .  .   !  

                 Hc sinh :  .  .  .   !  

 

                 C gio   :  .  .  .   !  

                 Hc sinh :  .  .  .   !  
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[5]  Hy lm quen vi mt s t ting Nga di y, tp c v ghi nh, 
ri ch vo  dng hc tp ca mnh  gii thiu y l ci g.  

 

 

 

 

 

 

 

̀  

 

̀ 

 

̀  

 

 

 

̀  

 

 

 

̀  

 

 

 

̀ 
 
[6]  Tp c 

--,  --;  -,  -,  -;  -- 

--,  --;  -,  -,  - 

--,  --,  --   
 

3.  T gii  thiu 

 

̀.   ̀!  

          ` ̀ ̀.  

̀.  ̀,  ̀!   

          ` ̀ ̀.  
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[7]  Cc nhn vt di y t gii thiu mnh nh th no ?  

 

 
 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

 
~ 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

 
̀ ̀ 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

 
̀ ̀ 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

 

 

[8]  Tp c 

-  ̀,  ̀ :  ̀ ̀,   ̀ ~. 
- ̀.  
-   ` ̀ ̀.   ̀ ̀.  

 

[9]  Tp vit 
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~ ~ 

 

1 .  Hi   bit y l ai  

 
 
 
 
 
̀.      ̀ ?  
.       ~ ̀.  
̀.      ̀ ? 
.       ~ ̀.  

 

 
 

 

 
 
 

 

 
.       ~ ̀ ?  
̀.     ,  ̀ ̀.  
.        ̀ ~ ? 
̀.     ,  ̀ ̀.  
 
 
 

Bi 3 
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[1 ]  Em s hi nh th no  c nhng cu tr li sau :  

)  -  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ?  

 -  ~ ̀.  

)  -  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ?  

    -  ,  ̀ ̀.  

)  -  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ?  

 -  ~ ̀.  

)   -  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ?  

    -  ,  ̀ ̀.  

)  -  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ?  
 -  ,  ̀ ̀.   

 
[2]  Dng hnh ng li ni va hc, da vo hnh v v nhng thng 

tin cho di  i thoi.   

 

1 )  ̀ Haè 

2)  ̀ 

3)  ̀ 

4)  ̀ 

5)  ~ ̀ 
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[3]  Da vo con s trong ngoc (theo s th t cc nhn vt)   cho 
trong bi tp [2]   tr li cc cu hi di y :  

a)  ~ ̀? (5)  

)  ~ ̀? (3)  

)  ~ ~ ̀? (5)  

)  ~ ̀? (2)  

)  ~ ̀? (3)  
    
2.  Hi   bit y l ci  g 
 

 

̀.     ̀ ?  

.       ~ ̀.  

̀.     ̀  ? 

.       ~ ̀.  
 
 

 

  

 

 

.       ~ ̀ ?  
̀.     ,  ̀ 
             ̀.  
.        ̀  ?  ̀  
             ̀ ?  
̀.     .  



 1 9

[4]  Hy lm quen v ghi nh mt s t v k hiu thay th chng trn 
mt bn  nh di y :  

 

 

  

 
̀ 
̀  

cng vin 
sn vn ng 

qung trng 

 

  

  

 
 ̀
̀ 

rng 

sng 

h 

 
[5]  Hy thay th cc k hiu bng t tng ng  i thoi vi nhau.   

a)  -   ̀ ?  

 -  ~   .  

)  -  ~  ?  

 -  ,  ̀  .  

)  -  ~  ?  

 -  ,  ̀ .  

)  -   ̀ ?  

 -  ~   .  

 -   ̀  ?  ̀   ?  

 -  ,  ̀   .  

)  -   ̀ ?  

 -   .  

 -   ?  

 -  ,  ̀  .  
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 ng vt bt ng vt 

danh t 

̀ 
~ 
̀ 
̀  

̀ 
̀ 
 
̀  

cu hi ? ? 

 
[6]  Sp xp cc t cho di vo hai ct ri s dng chng  hi p 

bng cc hnh ng li ni  hc.  

̀,  ̀,  ̀,  ,  ,  ̀,  ̀,  
̀,  ̀,  ̀,  ̀,  ̀,  ̀,  
̀,  ~ 

1  2  
? 
.  .  .  

? 
.  .  .  

 

3.  Hi  tn bn 

̀.        ̀ ̀ ?  
̀.   ` ̀ ̀.    ̀  ̀ ?  
̀.       ` ̀ ̀.  
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[7]  Tp c 

-  ̀,  ̀ ̀.  

-  ̀ ?  

-  ,  ` ̀ ̀.     ̀ ̀ ?  

-  ` ̀ ̀.  

 

[8]  Mi em hy t chn cho mnh mt tn ngi Nga m em a thch, 
hi tn nhau, sau  gii thiu vi cc bn khc trong lp.  

 

[9]  Tp vit 

 

 

 

,  
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 ~ 

 

1 .  Ch ai  ang  u 

 

 

 

.        ̀? 
̀.    .  
̀.         ~? 
̀.    .̀  
 
 
   

 

  
̀?  
~?  
.  
.̀  

[1 ]  Hy lm quen vi cc t mi :  

 

̀ ̀ 

Bi 4 
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 Ging c Ging ci  

Danh t ng vt 

̀  
̀ 
̀  (ch)  
̀  

~ 
̀ 
  (c)  
̀  

i t ch ngi  A~  

 

[2]  Hy ch ai ang  u.  

-   ̀? 

-   .  .  .  

-   ̀? 

-   .  .  .  

-   ̀? 

-   .  .  .  

-   ? 

-   .  .  .  

 

[3]  Tp c 

--,  ---;  -,  -,  - 

--,  ---;  -,  -,  - 

--,  ---;  -,  -,  - 

--,  ---;  -,  -,  -  

 

2.  Ch ci  g  u 

̀.         ,   ̀   

              ̀.  

̀.      ̀? 

̀.         .̀   ̀  

              ̀.  
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[4]  Hy ch hoc hi xem ci g  u.  

a)   -   ̀ ?  

 -   .  .  .  

)   -  .  .  .  

 -   .̀   

)   -  .  .  .  

 -   .̀  

)   -    ? 

 -  .  .  .  

 

[5]  Xp cc danh t bt ng vt  ̀,  ̀,  ̀,  
` (th),  ̀,  ̀,  ̀,  ,  ,  
̀,   ̀,  ̀,  ̀,  ̀,  ,̀  ̀  
vo cc ct cho di:  

1  

 ̀

.  .  .  

2 

̀ 

.  .  .  

3 

 

.  .  .  

[6]  Mt s danh t bt ng vt di y em cha hc, nhng em c 
th xp chng vo cc ct nh  bi tp [5]  khng? Hy th xem.  

̀,  ̀,  ,  ,̀  ,̀  ,  ̀,  ̀,   

,   

 

    Ging c Ging ci  Ging trung 

Danh t 
bt ng vt  

̀ 

̀ 
̀ 

 

 

̀ 
 

` 

̀ 
(quyn sch)  
` 

̀  

̀  

̀  

̀  

 
(qun o lt)  
 

i t ch Ngi   ` ` 
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3.  Ni  cm n v p li  

    

̀.   ̀,    

                 ̀? 

̀.     .̀  

̀.   ̀!  

̀.    ̀.  

 
 

 
 

[7]  Dng nhng t  hc,  hi nhau v ch cho nhau ci g  u.  
ng qun ni li cm n v li p li.  

 

[8]  Tm li p ph hp.  

 

1)  ~ ̀ ? 
2)  ̀ !  
3)   ̀ ?  
4)   ̀ ?  

)  ~ ̀.  
)   .  
)  ̀.  
)  .  

 

 

[9]  Tp vit 
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~ ~ 

 

 

I.  Ni  dung giao tip  

    y l nhng hnh ng li ni em  bit trong 4 bi qua, hy th 
xem em cn nh cch thc hin chng trong giao tip hay khng.  

 

1.  Cho gp mt 

*  Em s cho gp mt th no trong cc tnh hung sau:  

 

 

 

 

 

 

 

2.   Gii thiu lm quen 

*  Khi mi mi ngi lm quen phi ni th no? 

-   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

 

3. Gii thiu y l ai 

 *  Bn em khng bit ting Nga nn gii thiu bng ting Vit.  

  Em hy dch cho bn Vch-to hiu.  

 -  y l Lan, cn y l Vit.  

 -  y l An v Tn.  

 -  y l Lan v Vit,  cn y l An v Tn.  

 

 

-  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    -  Gp c gio 

-  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   -  Gp bn An-na 

-   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .           -  Gp hai bn V-va  v An-tn 

-  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   -  Gp em nh Nhi-na 

Bi 5  
n tp  
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4. Hi  bit y l ai 

 *  Phi hi th no  c c nhng cu tr li sau:  

 -  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ?  

 -  ~ ̀.  

  

 -  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ?  

 -  ,  ̀ ̀.  

 

5. Hi tn bn 

 *  Mun bit tn ngi bn mi em phi hi bng ting Nga th no? 

 -   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .      ?  

 

 

6. T gii thiu 

 *  Hy t gii thiu mnh vi bn mi ngi bn cnh em.  

 -  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   ?  

 

 
7. Gii thiu y l ci g 

 *  Em hy gii thiu cho bn 

     vt c mi tn ch ti.  

  -  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
 

8. Hi  bit y l ci g 

 *  T cu tr li cho di em c suy ra c cu hi khng? 

 -  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ?  
 -  ~ ̀.  
 -  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ?  
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 -  ,  ̀ ̀.  

 

9.  Ch ai, ci g  u 

 

 *  Hy xem tranh v tr li cu hi:  

 -   ̀? 

 -  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  

 -    ̀? 

 -  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .   

 

 -   ̀? 

 -  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  

 -    ?̀ 

 -  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  

 

10. Ni cm n v p li cm n 

*  Em s ni th no khi c bn L-na mi n  

    mn ny v L-na s tr li ra sao? 

    -      .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  

    ̀.    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

 

11. Cho tm bit 

 

 *  H ni g? 

  

  

 

 

 

-  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

-  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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II.  Ni  dung ngn ng 

     Em  bit:   

  *  Danh t ting Nga c chia thnh 2 loi:  danh t ng vt v 
danh t bt ng vt.   

  *  Danh t ting Nga c phn bit theo 3  ging:  danh t ging 
c, danh t ging ci,  danh t ging trung.   

 

*  Trong bng cho di :  

1 .  Hy in cu hi thch hp cho danh t ng vt v danh t bt 
ng vt.  

2.  Hy in i t ch ngi thch hp cho danh t ging c, ging 
ci,  ging trung.  

3.  Hy sp xp cc danh t cho di vo ct thch hp.  

̀,  ̀,  ,  ̀,  ̀,  ,  ̀,  

̀,  ̀,  ̀,  ̀,  ̀,  

̀,  ̀,  ̀,  ̀,  ̀,  

̀,  ̀,  ,  ,̀  ̀,  ̀,  

̀,  ̀  

 

Danh t ng vt  Bt ng vt  

Cu hi  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  

Ging  c  Ci  c  Ci  Trung  

i t ch ngi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
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4.  Di y l nhng t mi.  Cc em hy on ngha, tp pht m 
v  sp xp chng vo cc ct thch hp trn.  

 
    

   -  ~ ̀.      -  ~ ̀.  
 
     
 
  -  ~ ̀.       -  ~ ̀.  
 
 
  -  ~ ̀.       -  ~ .  
 

III.  Hc m vui  

in vo  trng theo chiu ngang t ch  vt,  em s bit thm 1  
t c ngha c th hin bng hnh v.  
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~ ~   

    

1 .  Ni  ai, ci  g  u (I)  

 

 
̀.     ̀? 
.          ̀.  
̀.      ̀  ̀? 
.         ̀ ̀  ̀.  
 

 
 
.     ̀,   ? 
̀.        .̀    ̀ 
              ? 
.     ~    ̀.   
  

 
  

 Danh t Cch 1  

(?)  

̀  

 

̀  (nh ht)  
  (cu  lc b)  
̀  

̀  (bnh vin)  
̀ 

` 

 
   

Danh t Cch     6  

(?)  

 ̀ 

 ̀ 

 ̀ 

 ̀ 

 ̀ 

 ̀ 

 ̀ 

 ` 

Bi 6 
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[1 ]  Dng t  cho  ni xem ai ang  u.  

 -   ̀?           -  `  (̀)  .  .  .  

 -   ?           -    (̀)  .  .  .  

 -   ?          -    ()̀  .  .  .  

 -   ̀  ?   -   ̀  (̀)  .  .  .  

-     ?         -  `  (̀)  .  .  .  

 

[2]  on v ni xem ai ang  u.  

    

    ̀ .  .  .  ̀ .  .  .     .  .  .    ̀ .  .  .  

 
[3]  Cc em hy dng nhng t  hc  hi nhau v ni xem cc bn 
mnh ai ang  u.  
 
 

2.  Ni  ai, ci  g  u (II)  

̀.     ̀,   ̀? 

̀.      ̀  ̀.  

̀.     ̀ ̀  

             ̀? 

̀.     ,    ̀.  
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 Danh t Cch 1  

(?)  

̀ 

̀  

̀  (nh ga)  

̀ 

̀  

 

  

Danh t Cch 6  

(?)  

 ̀ 

 ̀ 

 ̀ 

 ̀ 

 ̀  

[4]  Dng cc t  cho  tr li cu hi :  
  

-   ̀? 

-  (̀)  

-   ̀? 

-  (̀)  

-   ̀? 

-  (̀)  

-     ? 

-  (̀)  

 
 

[5]   ? 

 

 ̀ . . .      ̀  ̀ . . .  ̀. . .       ̀  ̀. . .  

 

[6]  i thoi vi nhau v ch  "Ai ang  u?",  nh dng cc t :  

̀,  ̀,  ,  ̀,  ̀,  ̀,  
̀,  ,  ̀,  ̀. . .  
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3.  Ni  xin li  

    

    

    

    

    

 

` 

-  Bn b 

-  Ngi thn 

-  Tr con  

 

Ni 

̀ 

vi 
-  Ngi ln khng c  

   quan h gia nh 

-  Nhiu ngi 

 
[7]  Mi nhn vt ni g trong nhng tnh hung di y :  

 a)  Ma-sa v  lm rt mc vo v ca L-na.  

 )  V-va n hc nhm mun, cc bn ang i.  

 )  Mi-sa vi n trng  x phi mt ngi ang i trn ng.  

 )  An-na lm  nc vo o b.  

 

 

 
 
 
 

̀.     ̀ !  

̀.           ̀.  
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[8]  C mt li ni,  nu qun s c th t ra thiu lch s.  Em hy gii  
ch xem  l g vy.  

 

1 .  Sn vn ng 

2.  H 

3.  T in 

4.  Ca hng 

5.  Sch gio khoa 

6.  My thu hnh 

7.  Bu in 

8.  Rng 

 
[9]  Tp c v ghi nh cch c cc ph m gch di.  
 

 -  //  :  ,   

 -  //  :  ̀,  ̀,  

               ̀,   ̀,   ̀,   ̀ 

 -  //  :  ,  ̀ 

 -  //  :  ,  ̀,  ̀  

 
[10]  Tp vit 
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~ ~ 

    

1 .  Ni  s hu (I)  

 

 

 
 
̀.    ~  ̀.   
              ?  
̀.     .   
 
 

 

 [1 ]  Tp c v ghi nh cch dng cc i t s hu ,  .  

-  ~  ̀ ̀.    ` ? 
-  ,̀   ̀ (ti xch).  

***  

-  ̀,    ?̀ 

-   .̀  

-  ̀.  
-  ̀.  

***  

-   ̀? 

-  ~   (anh,  em trai).  
-   ̀ ` ` (ch,  em gi)  ? 

-  ,  ̀ ` ̀  (bn gi).  

Bi 7 
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Ging c Ging ci  Ging trung  

i  t s hu  Danh  t i  t s hu  Danh  t i  t s hu  Danh  t 

 

 

 

̀ 

̀ 

 

̀ 

 

 ̀

 ̀

 

̀ 

̀ 

` 

̀ 

 

 

 

 
 ̀

 

 

 

 

[2]  Em hy ch v ni vi bn em  vt no l ca em (mang s 1 ),   
vt no l ca bn em (mang s 2).  

 

[3]  Cc em hy mang vi tm nh gia nh mnh, ch vo nh gii thiu 
v hi nhau  bit nhng ngi thn trong gia nh ca nhau.  

 
 
 
 

 

(2) 

(2)  
(2) 

(1 )  

(1 )  

(2)  

(1 )  

(1 )  

(1 )  

(1 )  
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2.  Ni  s hu (II)  

 ̀.   ̀,  ̀ 
                        ̀.  
̀  ̀.    ~ ̀,  
                         ̀? 
 ̀.     ̀ 
                       .  

 

 

[4]  Tp c, ch  cch dng cc i t s hu ,  .  

-  ̀,   ̀ ̀? 

-   ̀ ?  

-  .  

-   ,   ̀ (lp hc).  

***  

-  ~ ̀ ̀ (phng) ? 

-  .  

-    ̀?  

-  ̀ ̀ .  

***  

-  ̀,  ̀ ̀ ` ? 

- ,  ̀ .  ̀!  

-  ̀.  
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 

 
̀ 

̀ 

̀ 
̀ 

 

̀ 

̀ 
 ̀

 
  

[5]  Trc sa bn quy hoch xy dng ca lng mnh, bn Dng s gii 
thiu vi cc bn Nga nh th  no, v cc bn Nga s hi g  bit 
r hn? 
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3.  Hi  v s hu 

 
 

̀.     ̀ ̀?  
̀.             ~  ̀.  

 

[6]  Tp c v ghi nh cch dng i t nghi vn "".  

-  ~  ̀.    ̀? 
-  ~ . 

***  
-   ̀ ̀? 
-  ~ .̀   ` ̀  ̀.  

***  
-  ~  ,̀  ̀ .   ̀ ? 
-  ~ .  

Ging  i  t nghi  vn  i  t s hu  

Ging c ? 

  

  

 

 

ging ci ? 

 ̀

` 

̀ 

̀ 

 

ging trung ? 

 

 

̀ 

̀ 
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[7]  Hy tr li khng nh v ph nh.  

)  -  ~ ̀ ̀ (t bo) ? 

   -  ,  .  .  .  

    -  ,  .  .  .  

)  -  ~ ̀ ̀ (my thu thanh)  ? 

    -  ,  .  .  .  

    -  ,  .  .  .  

)  -  ~  ̀? 

    -  ,  .  .  .  

    -  ,  .  .  .  
 

[8]  Dng hnh ng li ni va hc  hi p v s hu theo hnh v 
cho trong bi tp [2] .  

 
[9]  Tp c v ghi nh cch c cc nguyn m khng mang trng m 

gch di.  

  
 -  // :  ,̀  ,̀  ,̀   ̀
   ,̀  ̀,  ̀,  ̀,  ̀,  
   ̀,  ̀,  ̀  

                 
[10]  Tp vit 
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 ~ ~ 

    

1 .   Ni  ai  lm ngh g 

 

 

 
~.      ̀,    ̀ ?  
̀.      ̀ .  
~.       ̀ ?  
̀.     ` ̀ ̀.  
 

  
[1 ]  Tp c 

 

 -  ~,   ? 
 -   ̀ (ngh s).  
 -   ̀ ` ̀ ̀ (n ngh s).  
 

***  

 -   ̀ ̀ (k s) ? 
 -  ,   ̀.  `  ̀ ̀.  
 

 

̀  ̀.  ̀  ̀.  

̀  ̀.  ̀  ̀.  
 

  .    ̀ .  

 
 

Bi 8 
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[2]  Em hi th no  c cc cu tr li sau :  

)   -  .  .  .  ?  

    -  ` ̀ ̀.  

)   -  .  .  .  ?  

    -  ,   ̀.  
)   -  .  .  .  ?  

    -  ,   ̀.  

)   -  .  .  .  ?  

    -   .  

)   -  .  .  .  ?  

    -  ̀ ̀ ̀.  

 
[3]  Hy i thoi v ngh nghip theo tranh.  

 

̀ 
 

̀ 
 

̀ 
 

̀ 

̀ 

2.  Ni  ai  lm vic  u 

 

̀.    ̀,   ̀  ̀

             ̀? 

̀.      ̀.  ` .  

             ` ̀? 

̀.     ̀.  ` ̀.  
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[4]  Tp c v ghi nh cch dng "̀".  

 -  ̀,   ̀ ̀ ̀ ?  

 -   ̀  ̀.  

***  

 

-  ̀ ̀ ?  

 -  ,   ̀ (cng nhn).  

 -   ̀  ̀ ?  

 -  ,   ̀.  

? ?  

̀  ̀ 

` ̀ 

 

 ̀

̀ 
 

 ̀.  

 ̀.  

 
[5]  Hy da vo hnh v  hon tt cc li i thoi di y:  
 

 
 

 

-   ? 

-   .  .  .  

-    ̀? 

-   .  .  .  

-  ` ̀? 

-  ,   ̀ .  .  .  

-    ̀ ̀? 

-  ` . . .  
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-   ̀ ̀ ̀   

  (ngi bn hng) ? 

-  ,  ` . . . 

-   ̀ ̀  ̀? 

-  ,  ` . . .  

-   ̀ ̀ 
   (ngi a th)? 

-  ,   .  .  .  

-   ̀  ̀? 

-  ,   .  .  .  

3.  Ni  ph nh 

̀.    ̀,   ̀ 
            ` ? 
̀.      ̀.  
̀.     ̀ ? 
̀.     ,  `  .   
             ̀ .̀  

 
 

 ̀.    ~,  ̀ 
             ̀? 
~.       ,   ̀.  
̀.      ̀? 
~.       ,  `  ̀.  
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̀.   ̀,  ~  ̀? 
̀.    ,   .  
̀.     ̀? 
̀.    ̀ .̀  
 

 

[6]  Hy ni ph nh nhng t gch di trong cc cu sau y :  

 )   ̀.  

 )    ̀.  

 )  ~ ̀.  

 )   ̀ ̀.  

 )  ~  ̀.  

 )  ̀  ̀.  
 

[7]  Da vo hnh v  hon tt nhng li i thoi di y :  

 

  

 
-    ̀? 
-  ,   .  .  .  
-    ? 
-   .  .  .  
 

 
-  ̀,  ̀  ̀? 
-  ,   .  .  .  
-    ? 
-   .  .  .  
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[8]  Tp c v ghi nh cch c cc nguyn m khng mang trng m 
gch di.  

 

   -  // :   ,̀  ,̀  ,̀  ,  ̀,  ̀,  

   ̀,  ̀,  ,̀  ̀,  

   ̀,  ̀,  ̀ 

  -  // :   ̀,  ̀,  ̀ 

  

[9]  Tp vit  
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~ ~   

    

1 .  Ni  ai  ang lm g 

 

 
 

̀.    ̀,     ̀? 

u̀.      ̀.  

̀.     ̀  ̀? 

u̀.      ̀.  

̀.    ̀? 

u̀.     ,  ̀,   ̀,    

           ̀.  

 

dng cc ngi s t ca ng t kiu chia  i 
( c tn  cng bng  -  )  

̀,  ̀,  ̀,  ̀ 

 

  

  

 

 ()̀  
  -̀ 
 

 

[1 ]  in vo ch chm i t ch ngi  (,  ,  ,  )̀  thch hp.  

)   -   .  .  .  ̀? 

    -  .  .  .  ̀.  

)   -  .  .  .  ̀? 

    -  ,  .  .  .  ̀.  

 

Bi 9 
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)  -   .  .  .  ̀? 

 -  .  .  .  ̀  ̀.  

)  -  .  .  .  ̀ (by gi)  ̀? 

    -  ,  ̀  .  .  .   ̀.  

)  -  .  .  .  ̀,   .  .  .   ̀.  

    -  ,  .  .  .  ̀.  

 

[2]  ng t ̀  (n tra),  ̀  (ngh ngi) cng thuc kiu 
chia I.  

a)  Hy tp chia nhng ng t ny :  
 

   

 

 

` 

̀. . .  

̀. . .  

̀. . .  

̀. . .  

 

 

 

  ̀

.̀ . .  

.̀ . .  

.̀ . .  

.̀ . .  

 

)  Hy chia ng t trong nhng li ni sau :  

1)   ̀.. .  ̀ ( nh),    ̀ ̀.. .   ̀.  

2)   -  ̀,    .̀ . .  ?  

-  ,   .̀ . .  .   .̀ . .  .  

3)   -    ̀. . .  ?  

-   ̀. . .  ̀.  

-   `  ̀  ̀. . .  ?  

-   ̀ ̀. . .   ̀.  

4)   .̀ . .  ,   ̀. . .  .    .̀ . .  ,    ̀. . . !   
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[3]  Da vo hnh v tp i thoi.  

 

-   ̀? 
-   ̀ .  .  .  
-     ̀  
  ̀? 
-   ̀ .  .  .  

-    ̀? 
-   .  .  .  
-   ̀ 
  ̀? 
-  ,   .  .  .  

-  ̀,   ̀ 
  ̀? 
-  ,  .  .  .  
-     ̀ 
  ̀? 
-   .  .  .   

 

2.  Ni  ai  c g 

̀.     ̀,    ̀? 
̀.       ̀ ̀.  
̀.       ̀ ` ?̀ 
̀.       ̀ ̀ .̀   ? 
̀.      ̀ ̀.  

 
[4]  ̀.  
-  ~,    ̀? 
-  ̀.  
-     ̀? 
-   ̀ ̀ (truyn c tch).  

***  
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-   ̀ ̀? 

-   ̀ ̀ ̀ (m nhc).  

***  

-   ̀ ̀ (bi tp)  ? 

-  ,   ̀ ̀ ̀.  

***  

-   ̀ ̀ ̀ ?  

-   ̀ ̀ (dn dp)  ̀.  

 

Danh t bt ng vt cch 4  
 cch 1  

?  

 cch 4 

?  

 

(~)  
̀.  
̀.  
.̀  
(̀  ̀)  
̀.  
̀.  
.̀  

[5]  Chn t thch hp, i sang dng cn thit  tr li cc cu hi sau:  

)  -   ̀ ̀? 

    -   ̀ .  .  .  

)  -   ̀ ̀? 

    -  ` ̀ .  .  .  

)  -   ̀ ̀? 

    -  ,   ̀ .  .  .  

)  -    ̀? 

    -   ̀ .  .  .  

 

 

1.  ̀ 

2.  ̀ (bi) 

3.  ̀ 

4.  ̀ 
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̀ 

̀ 
̀ 

̀ 
̀ 

[6]  Da vo tranh i thoi xem ai ni c nhiu cu nht.  

 

 

 

~ a̀.       ~ ̀.  
 

3.  Hi  tn ngi ln 

 

.      ,    ̀ ?  

̀.    ~ ̀.    

                 ̀ ̀ ?  

.      .  
 
  
[7]  Nhng ngi khng c quan h thn thch ny cho gp mt,  hi 

tn, xin li nhau nh th no ?  
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[8]  ̀.  

-  !̀  ~ , ̀? 

-  ,  ̀ .  ̀.   ̀.  

-  .̀   ̀ ̀? 

-  ,  ` ̀. 

-    ` ̀? 

-   ̀  ̀.  

-   `  ̀? 

-   ̀ ̀ ̀ (my ghi m).  

-     ̀ ̀? ̀ ̀ 
   ̀? 

-  ,   ̀ ̀.  

-  ̀.  

-  ̀.  
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[1 ]  Em hi bn th no  bit b m bn lm 
ngh g,  lm vic  u.  Bn s tr li th no 
nu b v m bn u l nng dn 
(̀,  ̀),  lm vic  hp 
tc x (̀)?  
[2]  Em n nh bn Mi-sa,  phi hi em gi bn 
y nh th no  bit bn y ang  u, lm 
g.  Em gi bn y s tr li th no nu bn y 
ang nghe nhc  phng bn ?  
[3]  Hy tr li ph nh t gch di trong 
nhng cu hi sau y:  

1)  ~  ̀ ?̀ 
2)  ` ̀? 
3)  ` ̀? 
4)  ` ̀  ̀?  

[4]  Em gp mt bc ngi Nga v mun lm 
quen.  Hy hi tn bc y, ng qun ni xin li 
trc khi hi.  

~ ~ 

 

 

I.  Ni  dung giao tip 

    Em hy lm cc bi tp di y xem mnh cn nh nhng cch ni 
 hc trong 4 bi va qua (Bi 6,7,8,9)  khng.  Nu em khng lm 
c bi tp,  cn n li cch ni trong nhng bi  hc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ni  ai,  ci  g ang  u,  
ai  ang lm g  u 

Ni  ai  
ang  
lm g 

Ni  
s hu 

Ni  xin 
li  

Bi 10 
n tp     

Ni  
ai  lm 
ngh g  

Ni  ph 
nh 

 

Hi  tn 
ngi  
ln  
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II.  Ni  dung ngn ng 

     Trong 4 bi va qua, em cng  hc c mt s hin tng ng 
php cn ghi nh.  Hy n li qua cc bng tm tt di y, ri lm 
cc bi tp  kim tra xem mnh  tht s ghi nh cha.  
1. i t s hu  cc ngi 1  v 2 :  

Ging c Ging ci  Ging trung 

i  t 

s hu  
Danh t 

i  t 

s hu 
Danh t 

i  t 

s hu 
Danh t 

  
  
 
 

 
 
̀ 
 

  ̀
  ̀
̀ 
̀ 

 
̀ 
̀ 
 

 
 
̀ 
̀ 

` 
̀ 

2. ng t kiu chia I  thi hin ti cc ngi s t :   

?  ̀? 

 
  
  

 
  

/` 

̀- 
-̀ 
̀- 
-̀ 
-̀ 
̀- 
̀-  

 
 
   

 
   
 

3. Danh t bt ng vt  cch 4 s t:  

 Danh t 

cch 4  

Nhn xt 

̀  

̀  

Ging c 
Ging trung  

Ging dng cch 1  
̀ 
̀  ̀ 

̀ (bi ht)  
Ging ci  

-  (cch 1 )  -    (cch 4)  

-  (cch 1 )  -  (cch 4)  
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4. Danh t  cch 6 s t vi gii t   v  (ch ai ang  u 
hoc ang lm g  u)  :  

?   ̀? ? 

̀  
   ̀ 
̀   ̀

 ̀.  
 ̀.  

[5]  Bin i t cho trong ngoc sang dng cn thit  hon thin cc 
on i thoi di y :  

-  ~ () ̀? 
-  ,  ̀ () ̀.    () .  
     +++ 
-  ̀,     (̀)? 
-   (̀).  
-    (̀)? 
-   (̀)  (̀).   
-   ̀  (̀)? 
-   ̀ (̀).  
-    ̀ (̀)? 
-  (̀).  
    +++ 
 
-  ̀,   (̀)  ()  ̀? 
-  ()  ̀ ̀  (̀).   ̀ .̀  
-    ̀ ()  ̀? 
-   (̀ /trang tri/).   ̀e /ch trang tri/.  
 

[6]  Hy c li cc t  hc di y, ch  n v tr ca trng m v 
cch c mt s m c bin i.  
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,̀  ̀,  ̀,  ̀,  ̀,  ,̀  ̀,  ̀,  

̀,  ̀,  ,  ̀,  ̀,  ̀,  ̀,  ̀,  

̀,  ̀,  ̀,  ̀,  ,  ̀,  ̀,  ̀,  

̀,  ̀,  ̀,  ̀,  ̀,  ̀,  

̀,  ̀,  ̀,  ̀,  ,̀  ̀,  

̀,  ̀,  ̀,  ̀,  ̀,  

̀,  ̀,  ̀,  ̀,  ̀,  ̀ 

[7]   y l bng ch ci ting Nga.  Hy th kim tra xem em c nh 
chng khng.  ng qun rng, nh c th t ca chng s gip 
em nhanh chng tm c t em cn trong t in.  
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III.  Hc m vui  

[8]   Da vo hnh v v nhng thng tin cho di  i thoi theo cc 
cu hi gi  :  

-    ()̀  ?  

-    ()̀  ̀ ?  

-    ()̀  ̀ ?  

-    ()̀  ̀ ̀ ?  

 

̀ -  ,̀  ̀ 

̀ -   ̀ (ngh hu) 

̀ -   ̀ 

` - ̀,  ̀ 

,  a̀a -  e̀,  ̀ 
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[9]  Em  bit li ni xin li bng ting Nga.  Em c th tm c 8  t 
ting Nga  hc thch hp v xp va ng vo 8  hng ngang 
trong  ch di y khng? 

 

1       
 

   

2      
 

   

3       
 

   

4      
 

   

5       
 

   

6      
 

   

7       
 

   

8       
 
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~ ~ 

 

1 .  Ni  nhiu ngi, nhiu vt 

̀.     ̀,   ? 

̀.        ̀.  

̀.       ̀? 

̀.        ̀  ̀.  

 

    

 Danh t cch 1  s nhiu  

 

 S t S nhiu 

Ging c 

̀ 

  

̀ 

̀  

̀ 

~ 

̀  

~ 

Ging ci  

̀ 

̀ 

̀ 

̀  

̀  

̀  

̀  

̀  

̀  

̀  

Ging trung 

O~ 

̀  

(bin) 

̀ 

~ 

[1 ]  Tp c v ghi nh cch bin i ca danh t sang s nhiu trong 
       bng trn.  

Bi 11  
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[2]  Dng t gi  cho di  t cu hi cho cc hnh v v tr li 
theo mu sau:  

  

  a) -  ̀? 
     -~ ̀ (̀).  

     -  ̀? 
     -~ ` (̀).        

) - ̀ (̀)? 
   -  ()̀.  

                

1.  ̀        2.  ̀    3.  ̀      4.  ̀ 

5.  ̀     6.  ̀      7.  ̀    8.  ̀ 

9.  ̀       10.  ̀ 
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2.  Yu cu ai  ni  cho iu g 

 

̀.   ̀,  ,̀  ̀,  

   ̀? 

 ̀.    ̀ ̀  ̀.  

 

 

 

 
 

 

 

̀.        ̀,  ̀,   
               ̀,  

                ? 

̀.   .̀  

 

 ,̀  
Bn b,  ngi 
thn, tr em.  

Ni 

̀,  

 

̀,  . . .  vi Ngi ln, 

nhiu ngi.  

 

[3]  Em s ni bng ting Nga th no nu mun nh:  

)  Bn Vch-to ni cho bit,  y l ai? 

 )  V-ra v L-na ni cho bit,  ci g  ng kia? 

 )  Bc Nhi-na P-t-rp-na ni cho bit, V-l-i-a lm vic  u? 

 )  Mt ngi ph n ngoi ng ni gip, bu in  ch no? 

)  Bn mi n ni cho bit,  tn bn y l g? 
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[4]  ` . . . ?   ̀ (̀)  .  .  .  ?  

a).  .  .  .  .  .  ,    ̀? 

).  .  .  .  .  .  ,     ̀? 

)  ̀,  .  .  .  .  .   ,    ̀ ̀? 

).  .  .  .  .  .  ,    ̀? 

).  .  .  .  .  .  ,    ̀ ̀? 

3.  Hi  mt t ting Nga ni  th no 

.    ,   -̀ tem? 

.     Tem  -̀ ̀.   

   -̀  

 ̀? 

.    ̀  -̀ bu nh.  
 

[5]  Tr li cu hi:  

a)  ̀,  ̀,   -̀ my ghi m? 

)  ,̀  ̀,   -̀ nhng chic my 
      ghi m?.  

)   -̀ ̀? 

)   -̀ ̀   ?  

 
[6]  Dng nhng hnh ng li ni va hc  ni chuyn vi nhau theo 

cc hnh v trong bi tp [2] .  

Th d :   - ̀,  ̀,   ̀? 
   - ~ ̀.  
   -   -̀ ̀? 
   - K s.  
   -   -̀ cc k s? 
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   - Cc k s  -̀ ̀.  

   - ̀! 

   - ̀.  

 

[7]  Tp c, ch  cch c m tit c trng m  cc v tr khc nhau  
        trong t.  

 

   

̀ 

̀ 

`̀ 

̀ 

̀ 

̀ 

̀ 

̀ 

̀ 

̀  

 ̀

 ̀

̀ 

̀ 

̀ 

 ̀

̀ 

̀ 

̀ 

̀  

  ̀ 

  ̀ 

  ̀ 

  ̀ 

  ̀ 

  ̀ 

 

̀ 

̀ 

̀ 

̀ 

̀ 

̀ 

̀  

̀ 

̀ 

̀ 

̀ 

̀ 

̀ 

` 

 

 

̀ 

 

̀ 

̀ 

̀  

̀ 

̀ 
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[8]  ̀.  
    ~  .    ̀ (ph)  ̀.  ̀ 
̀  (cn h)  .̀  ` (pha di)  ̀  
̀ ̀.   ̀ ̀,  ,̀  ̀,  
̀  ̀.   ̀  ̀ .̀   ̀
̀.   
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 ~ ~ 

 

1 .  Ni  nhiu ngi  ang lm g 

  

̀.    ̀? 
̀.   ̀.  
̀.     ̀? 
̀.  ̀.  
 
 
 

 

 Dng s nhiu ca ng t kiu chia I  

  

  

`̀ 

-̀  
 

 

 
[1 ]  Hy s dng i t ch ngi ( ,  ,  ,  ,̀  ,  ,    ̀ )  

thch hp trong cc li i thoi sau :  

 )  -  ~,  . . .  ̀? 

    -  . . .  ̀ ̀.  

 )  -  ̀,   . . .  ̀? 

    -  . . .  ̀ ̀.  

 )  -  ̀  ̀ ̀? 

    -  ,  . . .  ̀.  
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 )  -  ̀ ̀ ̀? 

    -  ,  . . .  ̀.  

    -   ̀? 

    -  . . .  ̀ ̀.  
 
[2]  Tm cu tr li thch hp.  

   1)    ̀? )   ̀ ̀ ̀.  

  2)   ̀ ̀  ̀?  )   ̀ ̀ ̀.  

  3)  ̀,    ̀ )   ̀ ̀.  
      ̀? )   ̀.  

  4)   ̀ ̀?   
 
[3]  Da vo hnh v  hon tt nhng li i thoi bn di :  

 

-  .  .  .  ̀?      -   ̀  ~? 

- .  .  .   ̀.       -   ̀ .  .  .  .   

-     ̀  .  .  .  ?     -    ̀ .  .  .  ?  

-  .  .  .  ̀ (bo tng).    -  ̀ .  .  .   .  .  .  ,   

   ~ . . .        
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2.  Ni  ai  sng  u 

  
̀.  ̀,    ? 

̀.      ̀  ̀ 

           ̀.   ? 

̀.    ̀ ̀.  

 
[4]  ̀.  

1 .  -  ̀,    ? 

   -  ,    .  ~ ̀ ̀.  

   -   ̀  ̀ ̀  ̀? 

   -  ,   ̀ ̀  ̀ (thnh ph).  ̀  ̀  

 ̀ .  

2.  -   ̀ ̀.    .  

   -  `  ̀ (gia nh)  ̀  ,   .̀  

   -    ̀   ̀  ? 

   -   ̀   ̀  -̀.  

 

 ? 

 

 

,   ̀

 

 

` 

-  

` 

 

 

 

 

̀ 

 

 

  ̀ 

 ` 

 ̀ ̀ 

 ̀ ̀ 
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[5]  Hy dng cc t cho trong ngoc  tr li cu hi.  

1.    ? (̀  )  
2.    ? (̀)  
3.     ̀ ?̀  (̀)  
4.   ̀   ? (̀/th )  
5.      (bn)  ?  (-̀)  

[6]  Trong cu chuyn gia chim v c cn thiu nhng t no nh? 

 

 
    ̀(chim).   . . .    ̀ (nc)  ?  
    ̀.           ,   . . .   .̀   ? 
    ̀.           . . .    ̀.  
 

[7]  Dng cch ni ai sng  u v nhng cch ni khc  i thoi  
      v cc nhn vt vi cc a danh di y:  

̀ -  `̀   -  ̀    -  ̀      -  ̀ 
 ̀    ̀   ̀        ~   

3.  Hi  thm v i  sng 

̀.     ̀,  ̀,   
  ? 
̀.     ̀,  .̀   ? 
̀.    ̀.  
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   ? 
  ? 

  ̀ ?̀  

 ̀

̀ 

̀  (ti)  

 

[8]  Tp c v ghi nh cc cch p li hi thm v i sng.  

  
-  ̀,  ̀!   ? 
-  ̀,  ̀!  ̀ (khng ti).  

+++ 

-  ~, ̀!    ` ?̀ 
-  ̀,  ~. ~ (rt)  .̀  

+++ 

-  ̀,    ? 
-  ̀,  ̀.  
-    ̀ ̀  ~? 
- ̀ ̀.   
 
[9]  Cc em l bn b lu ngy mi gp nhau, hy hi thm v i sng  
      ca nhau v ca nhng ngi cng quen bit khc.   
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~ ~ 

 

 

1 .  Ni  ai  i  u (I)  

  

 

̀.   ̀,  `   ?  

̀.     ̀  ̀.   

               ̀  ?  

̀.      .   

 

 

?̀   

 ` ( B + Danh t Cch 4)  

  

 

/ ̀

 

 

` 

- 

` 

 

 

 

 

̀ 

 

̀  

 

̀ 

 

̀ 

̀ 

 

[1 ]  ? 

 .  .  .    .  

 .  .  .    .  

 .  .  .  ` ̀ (v nh).  

 .  .  .    ̀.  

 .  .  .  ̀  ̀.  

 .  .  .    ̀.  
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[2]  Da vo hnh v, tp i thoi theo mu :  

Mu :  - `   ( ) ? 

          -  .    () ? 

          -  ` ( )  ̀.  

 

    
 ` ̀  ̀ 

̀ 
 
 
[3]  Dng thng tin cho trong bng di  i thoi theo mu :  
 

Mu :  -  ̀  ̀ ̀ (1) ? 

   -  ̀ (2).  

  -  ̀  ̀? 

    - .   ̀ (3).  

 

  (1)  (2)  (3)  

)  

)  

)  

)  

~ ̀ 

  

` ̀ 

̀ ̀  

̀ 

̀ 

̀ 

̀  

̀ 

̀ 

 ̀

̀ 
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2.  Ni  ai  i  u (II)  

 

.     ̀,  ̀   ?  
̀.         ,  ̀ .   ̀ 
                 ̀.  
.       ̀ ?  
̀.         ,    ̀  
                 ̀.   

 

  cch 6   cch 4 

 
̀ 

̀  
̀  

̀ 

 

̀ 

 
̀ 

̀ 

` 

 
̀ 

̀ 

 

[4]  Hy ni xem ai lm vic  u v by gi ang i u.  

Mu :   ̀ ̀ / ̀  
̀ ̀ ̀  ̀.   

̀    ̀.  

 
)  ~ ̀ /  
)   ̀ / ̀ 
)  ̀ ̀ / ̀ 
)  ̀ ̀ / ̀  
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[5]   ` ?   ̀  ?    ̀ ?  

  

3.  Ni  ai  hiu hoc khng hiu 
 

̀.  "̀ -  ̀ 

              ̀ ̀,   

              ̀- ̀".  

              ̀ ?  

̀.    ,  ̀.  

 

[6]  ̀.  

1.   ,  ,̀   ` ̀? 

-  ? 

-     ̀ (hiu)? 

-  ,  ̀.    ̀.  

-   ̀,   ̀? 

  -  ,   ̀.   ̀ (hi):  "Tn em 
      l g?".  

  -  ,  ̀ ̀.   ̀ ̀ .  

Oa ̀ `m 
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2.   -  ̀,  ̀  ̀,    ̀.       
̀? 
    -   ̀.  
    -      ̀? 
    -    ̀ ̀ "̀".  
-  ̀,   -̀ "̀"?  
   ̀? 
 -  "O̀" -̀ "tr li".  

 
[7]  Em ni th no khi :  -  Em hiu ri.  
     -  C em v cc bn em u cha hiu.  

    -  Em hiu m cc bn em cha hiu.  
 
[8]  Hy tm tt c cc t  hc v thay th chng vo cc v tr mang 

s 1 ,  2,  3 ,  4 trong cc cu di y :  

)  ̀ ̀  ̀ (1),    ̀ 
      ̀ (2)  .  
    )  ̀  `  ̀ (3),    ̀  
          ̀ (4)  .  
 
[9]  Tp c,  ch  ng iu ca cu hi c t  hi (bn tri)  v 

khng c t  hi (bn phi,  t c gch di).  

 ̀? 

  ̀? 

 ` ̀? 

 ̀ ̀? 

  ? 

 ̀  ? 

~ ̀? 

 ̀? 

 ̀ ̀ ̀? 

~  ̀? 

  ? 

   ̀? 
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~ ~ 

 

1 .  Ni  s hu (III)  

 

 

 

̀.     ,̀  ̀ ?  
̀.    ,   .    ̀
      ̀ !  
 

 

 

[1 ]  Tp c, ch  cch dng cc i t s hu ,̀  ,  .  
  
-  ,̀    ~? 
-  ̀ ̀.    ̀ (a ch).  

+++  
 

-   ̀  ? 
-   ̀  ̀ (cng ti).  
-     ̀ ̀? 
-   ̀ ̀ .  

+++  

 

 
-     `  ̀ ̀ 
    ?̀  
-  ,   ̀  ̀  ̀.   
-   ̀  ?̀ 
-  .  
 

 

Bi 14 
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  ̀? ̀ 

  ̀? ̀ 
   ?̀ 
,̀  ,   

` 

[2]  Dng cc i t s hu ,̀  ,   trong cc cu sau y cho hp 
      ngha.  

a)  ̀  ̀ ̀ .   . . .  .  

)  ̀ ̀ -   ̀.   ̀ ̀,  . . .   

(con trai).  

)  ̀ ̀ ̀  ̀.   . . .   ̀  

̀ ̀ .   

[3]  Hy i thoi v nhng vt di y v ngi s hu chng.  

Mu :  -  ̀ ̀ (nh) ? 
      -~  ̀ ̀.  

 

2.  Ni  ai  bit iu g 

̀.        ̀,   ̀ 
             ̀? 

̀.    ̀ ̀  ̀.  
̀.         ̀  ̀? 
̀.   ,   ̀.  
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[4]  Hy hon tt nhng cu di y :  
  .̀ . .  ,   ̀.  
 .̀ . .  ,    ̀ ?  
 .̀ . .  ,   ̀.  
  .̀ . .  ,    ̀.  
 .̀ . .  ,   ̀ ̀ ?  
 ̀  .̀ . .  ,  ` ̀ .  

 
[5]  Hy tr li khng nh v ph nh cc cu hi di y :  

Mu :  -   ̀,   ̀ ?̀  
  -~  .̀  
   -  ̀,   ̀ .̀  
 
1.   ̀,   ̀ ̀? 
2.   ̀,   -̀ "Cung thiu nhi"? 
3.   ̀,    ? 
4.   ̀,     ̀? 
5.   ̀,   ̀ ̀? 
 
[6]  Da vo  ca cu .  vit tip cu . theo mu.  

Mu:  
.  ̀ ̀  ̀.  
.  ̀ ̀,   ` ̀.  
 
1 .  ~  ̀.  ̀ ̀ ̀.  
   -  ̀ ̀,  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .   
2.  ̀  -̀  nh.     ̀.  
   -    ̀,  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  
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3.  ̀  ~ ̀ ̀.     ̀.  
   -    ̀,  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  
4.  ̀ ̀ ̀ .  ̀ ̀ ̀.  
   -  ̀ ̀,  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  

 

3.  Xin php, cho php lm g  

 

 
 

.  ̀,  ̀  
           ̀ ̀? 
̀.     ̀.  
 
 
 

 

 

̀ 
̀  (i  do)  
̀  ̀

̀ ̀ 

  ̀   

 
[7]  Hy xin php lm nhng vic sau y :  

-  i do  cng vin 
-  c tp ch 
-  n tra  nh 
-  Lm bi tp 
-  Dn phng 
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[8]  Tp c, ch  ng iu cu hi c dng "   .  .  .  ?  "  
-   ̀? 
-  ~ ̀.  
-   ̀? 
 +++ 
-   ` ̀? 
-   ̀ ̀ ̀.   ` ? 
 +++ 
-   ̀  ? 
-   ̀.  
-   ` ?̀ 

 

[9]  ̀.  
   ̀  

  -  ̀.   ` ̀ (tp nh).  ~ 
̀.  ~ ` ̀  ̀.   ̀ ̀ ̀.   
̀  ̀.   ` ̀ ̀  ̀.   ̀
̀.  ~ ` ` ̀. ̀ (bn cnh)  
̀.  
 
[10]  Gii  ch em s tm c mt t ting Nga dng  xin php v 

cho php lm g.  

1 .  Nh        
2.  Cnh ng        
3.  Sng        
4.  Thc k        
5.  Ni        
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~ ~ 

 

I.  Ni  dung giao tip 
    Cc em hy t kim tra v cng n luyn nhng hnh ng li ni 
 hc trong 4 bi 1 1 ,  1 2,  13,  14.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 

 

     

 

 

Ni nhiu ngi nhiu vt 

* Hy gii thiu cho mi ngi  
bit  y l cc c gio v kia 
l cc hc sinh (̀).  
-  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

Hi mt t ting Nga th no 

 *  Em s hi ra sao nu mun    
    bit ci ny ting Nga ni  
    th  no? 
  -  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ?  
 

Bi 15 
n tp 

Ni s hu 

*  Cc hc sinh trong tranh s  -  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   ?  
   tr li cu hi ny th no? 

-   ̀ ̀? 

*  Cn em tr li ra sao?  -  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   ?  
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Ni ai i u       -  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   ?              
*  Hy hi v tr li  bit ai     
  ang i u.     -  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   ?  
    

Yu cu ai ni gip iu g 
* Em s ni g vi c gio i bn cnh  -  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ?  
   nu mun bit ni  ca c?         
 

Hi thm v i sng  

*  Hy hi thm c gio i bn cnh    -  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   ?  

     bit c sng nh th no.  

Ni ai bit (khng bit)  iu g 
*  Hy ni cho cc bn rng em     -   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   ?  
   bit c gio sng  u v 
   sng ra sao.  
 

Xin php, cho php lm g 
*  Em s ni th no  xin php    -   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   ?  
   c gio cho i v nh.  

Ni ai hiu (khng hiu) iu g 
*  C gio ni nhanh bng ting Nga.  
 Bn hc sinh nam s ni th no nu:  
-  khng hiu c gio ni g?              -   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   ?  
-  mun bit 2 bn n c hiu khng?  -    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   ?  
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II.  Ni  dung ngn ng 

danh t 

S t S nhiu 

    ̀

̀  ` 

  ` 

̀  ` 

  ` 

  ̀  

  ` 

̀  ̀  

 
1 .  Em  bit quy tc bin i 

ca danh t cch 1  t s t 
sang s nhiu trong bi 1 1 .  
Hy lm quen v ghi nh 
dng cch 1  s nhiu c 
bit ca mt s t m em  
bit.  

  ̀  

 
2.  Em  bit ton b dng chia ca ng t kiu chia I  c 3  ngi s 

t v s nhiu.  Hy cng n li cch chia ca cc ng t  hc.  

ng t  dng nguyn  ng t  dng chia 

̀ ̀ -  

̀   ̀ -  

    ̀ -  

̀    ̀ -  

̀   ̀ -  

̀   ̀ -  

̀  ` -  

̀  ̀ -  

̀  ̀ -  

̀  ̀ -  

̀   ̀ -  

̀  

 
  
 
/~ 
 
 
~ 

 ̀ -  

 

 
 
 
 
 
 
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3.  Em  bit gii t B v HA cch 4 c s dng  ni phng 
hng ca chuyn ng (ai i u).   

    *  Em s hi bng ting Nga th no, nu mun bit cc thy c gio 
v bn b i u v s tr li ra sao nu bit rng thy c i n cu lc 
b cn bn b n sn vn ng.  

      *  c hiu,  vit tip cu tng hp theo mu v ghi nh cch dng 
ca gii t B, HA cch 4 trong cc trng hp sau:  

-     ̀.         

-     ̀.  

-  ` ̀  ̀.  

-  ` ̀  ̀.  

-     ̀.  

-     ̀.  

-   `  ̀ (hiu n).  

-   `  ̀.  

-  ̀  ̀ ̀  .̀  

-  ̀  ̀ ̀   

   "H ̀".  

 *  t cu hi cho cc cu em va hon thnh trn.  
 
4.  i t s hu trong ting Nga bin i theo ging ca danh t m n 

i  km, tr 3  i t ngi th 3  :  ,̀  ,   .  
 
 
 

   ̀  ̀.  

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   

 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
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           i t s hu cch 1  
 

Ging c Ging ci Ging trung 

 ?   ?   ? 

i t 

s hu 
Danh t 

i t 

s hu 
Danh t 

i t 

s hu 
Danh t 

 

 

 

 

 ̀

 

 

 

 

̀ 

̀ 

 

̀ 

 

` 
` 

̀ 

̀ 

 ̀

 

 

 

 

̀ 

̀ 

` 

̀ 

 

 

̀ 

̀ 

 ̀

 

 

 

 

 ̀

 

 

 

 

III.  Hc m vui  

       *  in dng s nhiu ca nhng danh t cho di vo cc  theo 
chiu ngang,  em s c thm mt t ng nh trong khung in m.  

 

       

       

       

 

        

 

       

        

 

 1 .  ̀   2.  ̀  3.   

 4.  ̀  5.     6.   

1  

2
3  

4 

5  

6  
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~ ~ 

 
1 .  Ni  ai  hc g 

 

 

̀.   ̀,     
           ̀ ̀? 
̀.       ̀ .̀  
̀.    ̀? 
̀.      ̀ .̀  
 

 
 

[1 ]  Tp c 

 -   ~,   ̀ ̀? 

 -   ` ̀ ?  

   +++ 

 -   ̀,    ̀ ̀  ̀? 

 -  ̀.  ` ̀ .  

   +++ 

 -  ̀,   ̀ ̀ ̀ (ting Nga)? 

 -  ,   ̀ ̀ ̀ (ting Anh).  
 
 
 

Bi 16 
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ng t kiu chia II 
 

̀ ? 

 -  `  
  

/ ̀

 

 

  ̀

̀-  

 

 

 

 

 

̀ 

̀ 

 ̀

̀  ̀ 

[2]  Da vo hnh v  hon tt li i thoi.  
 
 
 
 
 
 
 
   

-   ̀? 

-   ̀ .  .  .   ̀.  

-   `  . .  .   ?  

-   ̀ .  .  .   ̀.  

-  ̀,   ̀ . . .  ̀? 

-  ,   .  .  .   ̀ ̀.  

-   .  .  .   ?̀  

-  ,   .  .  .   .  

 

[3]  Tp c, ch  phn bit cch dng "̀ ̀" v 
"-̀". 

-  ,   ̀ ̀ ̀? 

-  .   ? 

-  ,̀  ̀,   -̀ "bng "?  

-  "Bng "  -̀ "̀".  

-  ̀.  
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2.  Ni  ai  ni  bng ting g  

 
 

 

̀.     ̀  
                 -̀? 

̀.      ,   .̀  

̀.     ? 

̀.        ̀  ̀  

                 -̀.  

 

[4]  Tp c  

-  ̀,   ̀ -̀? 

-  ,   ̀ -̀.  

    +++ 

-    ̀ -̀? 

-  ,   ̀ -̀ (ting Anh).  

    +++ 

-  ̀ (khch)  ̀ -̀? 

-  ,  ` ̀ -̀.   
 

̀  

  

 

  / ̀

 

 

` 

-  

` 

̀ 

̀ 

̀  

̀ 

̀  

-̀  

-̀  

-̀  
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[5]  Hy tip tc cu tr li :  

)  -   ̀ -̀? 

    -  ,    .  .  .    .  

)   -    ̀ -̀? 

    -  ,   .  .  .    .  

)   -  ̀  ̀ ̀ -̀? 

    -  ,   ̀  .  .  .    .  

)   -  ̀,   ̀ -̀? 

    -  ,   .  .  .    .  

  

[6]  Tp c, lu  s khc bit trong cch dng cc ng t  ̀  
v ̀.  

 ` ̀ ̀.   ` -̀.   ̀ ` 
̀ ̀ ̀.  ` ̀ -̀.    ̀

̀ ̀ ̀ ̀ ̀.   ̀ ̀ -
̀.  

 

 

̀  

̀        ̀ 

̀   ̀ 

̀  ̀ 
̀  

-̀  

-  ̀ 

-̀  

    

3.  Ni  ai  hc  u 

 

̀.     ̀,    ̀ 

               ̀? 

̀.         ̀  ̀.  

̀.       ? 

̀.         ̀  ̀.  
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̀ 1.       ̀,    ̀ ̀.  

̀ 2.     ? 

̀ 1.      .̀  

 

[7]  Tp c  

-    ̀? 

-   ̀  ̀ (trng i hc chuyn nghip).  

-     ̀? 

-   ̀ ̀.  

 

         NG T C  -  

              ̀   
 

 ̀  

  ̀  

/ ̀ ̀  

 ̀  

  ̀  

  ̀ ̀  

 

 ̀ 

  ̀

 

[8]  Dng dng chia thch hp ca ng t "̀"   i thoi.  

)   -  ̀,    . . .  ?  

  -   . . .   ̀ (trng trung hc chuyn nghip).  

)   -   ̀ ` ... ? 

    -  ,  ` ` ̀.  
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)   -    . . .  ?  

    -  ,    . . .  .  

)   -  ̀,   ̀,   ` ... ? 

 -  ,   ̀.  

 

[9]  Tp c 

 ̀ ̀ .   `  ̀   ̀  

̀.   ̀  ̀ ̀ ̀.  ̀ ̀.   

̀ ̀  ̀ .  ̀ ̀ 
-̀   ̀ ̀ -̀.   ̀-

:  "  ̀ ̀ ?",  "   ?",  "  
̀?",  " -̀ "my tnh"  ?"  ̀ (sau )  
̀ ̀ (ging)  ̀.   ̀   ̀
̀.  

 



 92

~ ~ 

 

1 .  Ni  ai  c g 

 

̀.    ̀,   `   
              ̀? 
̀.        ,    ̀   

              ̀.  

̀.      ? 

̀.          ̀.  

 

 
[1 ]  Tp c 

-  ̀,  ̀  ̀  ̀.        

̀ ̀ ̀? 

-     ̀.  

+++ 

-  ̀ ̀.   `  ̀ (n ghi ta).  ̀ -   

` ̀.    ̀  ̀.  ̀ (c ngha 

l),     ̀.   

 

 

 

 ̀

 ̀

/̀ 

 

 

 

 
̀ 

̀ 
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[2]  Hy tr li l c mt trong hai th.  

)   -    ̀  ̀ ̀ (hay l)  ̀? 

 -   .  .  .  

)   -     ̀ ̀ ̀? 

 -   .  .  .  

)   -     ̀ ̀ ̀? 

 -   .  .  .  

)  -   `  ̀ ̀ ̀? 

 -   .  .  .  
 
[3]  Hi v k cho nhau xem ai c nhng th g.  
 

2.  Ni  ai  i  u (bng tu, xe) 

 
 

̀.      ~, `  ̀? 
.      ̀  ̀.   
             ` ̀? 
̀.       ̀  ̀.  
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 ng t  ̀    thi  hin ti  

 
  

 

/ ̀

 

 

  ̀

̀-  

 

 

 

 

 

 

?̀ 

 ̀ 

 ̀  

 
 
[4]  Dng cc i t ch ngi ph hp trong nhng li ni sau y :  

. . .  ̀  ̀?  

. . .  ̀  ,   . . .  ̀  ̀.  

. . .  ̀  ,   . . .  ̀  ̀.   

 

[5]  Phi hi th no  bit cc bn ny i u, v cc bn s tr li 
ra sao? 

 

 

 
 

 

 
 

̀  ̀  ̀  ̀ 
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3.  Ni  ai  hc lm g 

 

̀.     ̀ ̀ 
                 ̀? 

̀.      ̀ ̀ ,  
                  ̀ ̀ 

                 ̀.  

 
 

[6]  Tp c  

 -   ̀ ̀ (v) ? 

 -  ,   ̀ ̀.  

 -   `  ̀ (thuc v)  ? 

 -  .    ̀  ̀ .̀   

    +++ 

 -    ̀ ̀? 

 -   ̀ ̀  ̀ ̀.  

    +++ 

 -    ̀ ? 

 -   ̀  -̀.  

 -   `  ̀? 

 -  ,   ` ̀ (ch)  ̀.  

 

̀  

 ̀? 

 

̀ 

̀ 
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[7]  S dng ng t "̀"   ni ai ang hc lm g.  
 

 Mu :   ̀ ̀ -̀.  

   ̀ ̀ ̀ -̀.  

  

)   ̀  ̀ (th).  

)  ̀  ̀ ̀.  

)   ̀ -̀.  

)  ̀ ̀ ̀ -̀.  

 

[8]  Tp c 
 

   ̀  .  ̀  ̀  .   
 ̀   ̀.   ̀ ̀  
̀ ̀ .  `  ̀ ̀ ̀.    

 `  ̀.  ̀  ̀ ̀ 
̀ (m hnh).    ̀ ` ̀ ̀,  
 (my bay)  ̀ (tn la).  
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~ ~   

 

1 .  Ni  c trng ca ngi, s vt 

 

 

 

̀.  ,    ? 
.         ̀  ̀.   ̀,   
               ̀ ̀ ̀? 
̀.   ~ ̀ ̀  
               .̀   
.       ` ̀ ̀.  

 

[1 ]  Tp c 

-   ̀,    ? 

-  ~ ̀ ̀ (mi)  ̀.  

   +++ 

-  ~   ̀ (o bnh t)? 

-  ̀? 

-  ̀.  

-  .    ̀ ̀ (c).  

   +++ 

-   ̀  .   ̀ ̀.  

-    ̀ ̀ ̀? 

-  ,   ̀  ̀ .̀  
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                                 tnh t 

s t 

Ging c Ging ci  Ging trung  

s nhiu 

̀? ̀? ̀? ̀? 

̀-  

̀-  

̀-  

 

̀-  

̀-  

̀-  

 

̀-  

̀-  

̀-  

 

̀-  

̀-  

̀-  

 

(̀)  (̀)  (̀)  (̀)  

 

[2]   ̀,    ̀ ?  

[3]  Hy k thm nhng ngi hoc s vt c cng c trng :   

)  ̀ ̀,  ̀ .  .  .  ,  ̀ .  .  .  ,   
̀ .  .  .  

)  ̀ (xu)  ̀,  ̀ .  .  .  ,  
̀  .  .  .  ,  ̀ .  .  .  

)  ̀ (hay)  ̀,  ̀ .  .  .  ,  
̀    .  .  .  ,  ̀ .  .  .  
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2.  Bnh phm 

 

.      ̀ ?   
̀.         ~ ̀.  
.     ̀  ̀!  

 

 

 

̀.        ̀ ̀ 
             ̀.   
̀.    ̀  ̀ ̀!  
 

 

.        ~ ̀  
            .  
̀.    ̀ ̀  
           !   

 

      CC dng khc nhau ca tnh t 

Ging c Ging ci  Ging trung S nhiu  

̀  

̀ 

(̀) 

̀  

̀  

̀  (xanh bin)  

(̀)  

̀  

̀  

(̀)  

̀  

̀  

̀ 

(̀)  

̀  

̀ 

(̀)  

̀  

̀  

̀ 

()̀  

̀  

̀ 

(̀)  

̀  

̀  

̀ 

()̀  
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[4]  Hy hng ng li bnh phm ca bn em.  

Mu :   -  ̀ ̀  ! 

  - ,  ̀ ̀.  

 

)   -  ̀ ̀ ̀ !  

      -  .  .  .  

)   -  ̀ ̀  ̀ (hoa) !  

         -  .  .  .  

)   -  ̀ ̀ (tt)  ̀ !  

-  .  .  .  

  
[5]  Hy bnh phm  vt ca bn em.  

Mu :   ̀ ̀ ̀! 
 
[6]  Hy tr li khng nh, sau  dng tnh t tri ngha  ph nh 

theo mu :  

Mu :    -  ~ ̀ ̀? 
    - ,  ̀ ̀ ̀.  
         - ,  ̀ ̀ ̀.  
 

)  ~ ̀ ̀? 

)   ̀ ̀? 

)   ̀ ̀? 

)  ` ̀? 

)   ̀ ` ̀?   
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3.  m 

 

̀.   ̀,  ,  ,  ̀. . .  

           ,    ̀,  
          ̀!  

̀.  ,  . . .   ` .  
 

 

 

[7]  Tp m 

1  -  ̀ 

2 -   

3  -   

4 -  ̀ 

5  -    

6 -   

7 -   

8  -  ̀ 

9 -  ̀ 

10 -  ̀ 

 

[8]  Ai ni nhanh nht p s ?  

 

2 + 2 = ?  

4 -  1  = ?  

9 -  7  = ?  

8  -  3  = ?  

1  + 2 + 3  = ?  

5  + 5  -  2 = ?  

8  + 7  -  6 = ?  

9 + 4 -  3  = ?  

 

[8]  ̀.  

  ̀ .   ̀ ̀ ̀  
̀  ̀ -̀.  ` ` ̀  
̀.   ̀ ̀  ̀.   ̀ 
̀ ̀.   ̀  ̀ ̀ ̀ ̀  
̀ ̀ -̀.  ̀  ̀ ̀ ̀ 
̀ ̀,  ̀,  ̀,   ̀a ̀ ̀ 
-̀.  
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~ ~   

 

1 .  Ni  ai  khng c g 

̀.  ̀,     ̀!    ̀  

   ̀? 

̀.     ̀  ̀,    ̀.  

̀.     ̀  ̀,    ̀.  

̀.  !̀  p̀    ̀.  

 

 
 

         *  *  *  

̀.     ̀? 

̀.  ,   `  

 ̀.     ̀

  ̀.  

̀.  ,   ` 

 ̀ .  ` 

 ̀. 

Bi 19 
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  Danh t cch 1  s t Danh t cch 2  s t 

 ~?    

  

̀ 

̀ 

 ̀

̀ 

̀ 

 ̀

 

̀  

̀  

̀  

` 

̀  

̀ 

  ̀

[1 ]         ?  

)   ` . . . ̀.  

)    .  .  .  ̀.  

)    .  .  .  ̀.  

)    .  .  .  ̀ ̀.  

)    .  .  .  ̀ ̀,   . . .  ̀.  

[2]  Em s tr li th no nu nhng iu c hi n khng c.   

)   -  ̀,     ̀? (nc chanh) 

    -  .  .  .  .  .   .  

)   -  ̀,    ̀  ̀?  (bp b) 

 - .  .  .  .  .   .  

)  -  ̀,  ̀,     ̀ ̀    
      ̀? 

 -  .  .  .  .  .   .  

)  -     ̀?  

 -  .  .  .  .  .   .  

)  -  ,    ̀  ̀?  (s c la)  

 -  .  .  .  .  .   .  
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[3]  Hy ni chuyn vi nhau  bit ai c g v khng c g.  

  ̀         ̀      ̀ 

 

2.  Ni  ai  i  bng phng tin g 

 

̀.  ̀,       

̀ ̀ 

̀? 

̀.   ̀.  

    

̀? 

̀.   ̀.  

  

 

 

 

̀ 
̀ 
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      ̀ ?          ? 
        ̀ 
        ̀   
      ~ ̀      ̀    
        ̀    
        ̀    
          ̀   

 
[4]  Em phi hi th no  bit phng tin i li trong cc cu sau:  

)  ̀ ̀ ̀  ̀  .̀  

)  ` ̀  ̀  ̀.  

)  ̀ ̀  ̀  ̀.  

)   ̀  ̀  ̀.  

)    ̀  ̀  ̀.  

 

[5]   tr li cc cu hi sau cc em cn nh rng, s ca cu hi ph 
hp vi s ca cc phng tin cho di.  

 

 1 .  -    ̀  ̀  ̀  ̀? 

    -  . . . . .      

 2.  -   ̀    ?̀ 

    -  . . . . .  .  

 3 .  -    ̀ ̀  ̀? 

    -  . . . . .  .  

 4.  -    ̀ ̀  ̀?  

    -  . . . . .  .  

 5.  -   ̀ ̀  ̀  ̀? 

    -  . . . . .  .  

 
  
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[6]  Dng t gi  trong tng mc cho di  hi p theo cc cu hi:   

  ?  a ̀ ?  a  ?  

 1 .  ̀ ̀,  ̀,  ̀,  ̀.  

 2.   ̀,  ̀,  ̀,  ̀.  

 3.  ̀  ̀,  ̀,  ,̀  ̀.  

 4.  ̀ (sinh vin),  ̀,  ̀.  

 5.   ̀ ,  ̀,  ̀,  ̀.  

 

3.  Ni  th t 

 ̀.   ,̀   ̀? 

 ̀.   ` ̀ ̀.  

 ̀.     ̀? 

 ̀.    ̀ ̀.  

 

                               
                                     

        
                                                                                  
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  s t th t bin i ging nh tnh t 
 

s m s th t 

1  ̀  ̀  

2    ̀  

3    ̀  

4  ̀    

5    ̀  

6    ̀  

7    ̀  

8  ̀  ̀  

9  ̀  ̀  

10  ̀  ̀ 

 
[7]  Dng s t th t  i thoi theo cu hi:   ?   ?  
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[8]  in vo ch chm cch ni tng ng.  

 1 .  ̀ ̀.        =  ̀ ̀ (s)  ̀.  

 2.  .  .  .  .  .  .        =  ̀ ̀ ̀.  

 3.  ̀ ̀  =  .  .  .  .  .  .  

 4.  .  .  .  .  .  .          =  ̀ ̀ ̀.  
 
[9]  ̀.  

 ̀ ̀ ~.  ̀  ̀   `  ̀ 
̀  ̀ ̀ 7.   ̀  ` .  ̀ 
̀.   ̀  ̀  ̀  ̀  
̀.   ` ̀ .  ` ̀  ̀  ̀ 
̀  ̀.  `  ̀ ̀  ̀,  ̀ 
(nghin cu) ̀ (vn hc).   ̀ ̀  ̀  
̀.  
 `  ̀ ̀ ̀ ̀.   ̀ 

(cng nhau)  ̀  ̀  ̀.  
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~ ~ 

 

I.  Ni  dung giao tip 
    Cc em hy t kim tra v cng n luyn nhng hnh ng li ni 
 hc trong 4 bi qua.  

 1 .  ,̀  ̀ ̀ ̀? 

    -  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  

    ~ ̀ ̀  ̀ ̀.   

     ̀ ̀ ̀.   

    -  ,̀     ̀? ̀ ̀? 

    -  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  

    -      ̀ ̀  ̀? 

    -  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  

    -  ,̀  ̀ ̀  ̀? ̀?  

    -  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  

    -    ̀? 

    -   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 (tng)  

Bi 20 
n tp 
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-    ̀   ̀.  ,̀    ̀

̀? 

-  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  

-  ̀ ̀ ̀? 

-   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  

-   ̀ ̀ ̀ ̀? 

-  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  

-     ̀ ̀? 

-   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  

-     ? ̀ ̀? ̀  ̀ ̀  

̀? 

-   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  

 

 

 

 

 

  

-   ̀  .  ̀  ̀,   ̀ 

 ̀.  ,̀   ̀ ̀ ̀? 

-  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  

-    ̀ -̀? 

-  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  

-    ̀ ̀ ̀ ̀? 

-  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  

-    ̀.     ̀? 

-  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  

-     ̀ ̀ ̀  ̀? 

-  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  
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II.  Ni  dung ngn ng 

     1 .  Danh t ting Nga bin i theo s, cch.  Em  bit dng s t,  
s nhiu  ca danh t cch 1 ;  dng s t ca danh t cch 2,  4,  6.  Hy 
thc hin bi tp cho di  xem em cn nh khng.  

*  in vo ch chm dng cn thit ca danh t cho trong ngoc.  

 )   ̀ .  .  .  .  .    ().  

 )   .  .  .  .  .    (̀)   .  .  .  .  .    (̀).  

 )   ̀ .  .  .  .  .   (̀).  ̀,   ̀  .  .  .  .  .   

       ()̀.  

 )   ̀  ̀  .  .  .  .  .    (̀).  

 )   ̀ ̀   .  .  .  .  .    ().  

 

2.  Cc em  bit:  
 -  Gii t B, HA cch 4 dng  ni phng hng (ai i u).  
 -  Gii t B, HA cch 6 dng  ni a im (ai,  ci g  u).  
 -  Gii t HA cch 6 dng  ni phng tin chuyn ng.  

 -  Gii t  cch 2 dng  ni ai c g.  

 

*  Ni ai i u (bng   
    tu, xe,  . . . )  
*  Ni ai i bng phng  
    tin g 

*  Ni c trng ca     
    ngi,  s vt  
*  Bnh phm 
 

*  Ni ai c g     
*  Ni ai khng c g 

*  Ni ai ni bng ting g 

*  Ni th t 
*  m 

*  Ni ai hc g 
*  Ni ai hc  u 
*  Ni ai hc lm g 
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*  Em hy t cu hi cho t c gch di trong cc cu ni sau:  

 )   ̀ ̀  ̀ (i lm)   ̀.  

   -  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  

 )   ̀ ̀  ̀.   

    -  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  

 )   ̀ ̀ ̀  ̀  ̀.  

   -  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  

 )   ̀  ̀ ̀.  

   -  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  

3 .  Cn nh rng, trong ting Nga tnh t thng ng trc danh t v 
c bin i  ph hp vi danh t  v ging, s v cch.   

tnh t CCH 1  

s t 

Ging c Ging ci Ging trung 

s nhiu 

̀? ̀? ̀? ̀? 

̀-  ̀-    ̀-   ̀-   

- ̀ -  ̀  -  ̀ -  ̀ 

̀-    ̀-   ̀- 

̀- 
 
̀-  ̀-  

̀- 

̀-  
 

 
*  Hy tra t in  tm tnh t i ngha vi cc tnh t cho di:  

 ̀  -   .  .  .     ̀  -   .  .  .  

 ̀  -   .  .  .     ̀  -   .  .  .  
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4.  Em  bit kiu chia I v kiu chia II ca ng t;  ng t c -.  

*  Hy in dng chia ca cc ng t sau:  

 ~ 
(n cm ti)  
~ 
(ngi)  

~ 
(mm ci) 

   ~  

     

/~    

     

     

~    

*  ng t "̀"  c cch chia c bit,  em hy in tip cc dng 
chia  cn li,  tp c v ghi nh.   

       ~ 
       ~  
   /~   . . .  .  .  .  .  
       .  .  .  .  .  .  .  
       .  .  .  .  .  .  .  
   ~     ~ 

III.  Hc m vui  

    Tr li cc cu hi sau (Ngha ca cc t em cha bit c th tm  
      c  bng t cui sch.)  :   

 -   ̀,   ̀  ̀  
    ̀ ?  
         -  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  
         -    ̀  ̀ ̀-̀? 
         -  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  
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~ ~ ~ 

 

 

1 .  Ni  cht lng vic lm 

̀.    ̀ -̀? 

.     ,     ̀  

  -̀  ̀.  

̀.       ̀? 

.      ̀ .̀     
     

[1 ]  ̀.  

 -  ̀ ̀,    ? 

 -  ̀ ̀ ̀ (to),   ̀ -  ̀ (nh).   

     +++ 

 -   ̀ ? 

 -   ̀ ̀ ,̀   ̀ (chm).  

 -     ̀? 

 -   ̀ ̀ (nhanh).  

  

 

  ?  

 

̀ 

` 
̀ 
̀ 
̀ 
̀ 
̀ 

̀ 

Bi 21  
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[2]    (̀)  ̀,    ̀? 

 
[3]  c v ch  phn bit cch dng nhng t ch c trng ca ngi 

v s vt vi nhng t ch cht lng vic lm.  

 -  ~ ̀ ̀.  ̀ ̀ ̀!  
 -  ,  ̀ ̀ ̀ ̀.  

    +++ 

 -  ̀,  ̀ ̀ ̀? 
 -  ,  ̀,   ̀ ̀ ̀.  

    +++ 

 -  ̀  ̀ ̀ (ch ) ̀ ̀.   
 -  ,   ̀ ̀ (hc sinh).     
  

2.  Ni  i  ai   
    

 

 
̀.     ̀,   ̀   
                ? 
~.           ̀.  
                 `  ? 
̀.       .̀  
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Danh t ng vt  cch 4  ng t     thi hin ti 
(?̀)  

 

  
 
/ ̀
 
 
  

- 

 
 
 
 
 
  

̀  
̀  
 
` 
  

 

[4]   ̀  ̀ ? 

 

 
 

  

 
   danh t cch 4 s t  

 
Danh t bt ng vt 

? 

Danh t ng vt 

?̀ 

 

̀  

̀ 

̀ 

Ging c v 
ging trung 
ging cch 1  

 

̀  

̀  

 ̀  

  

̀ ̀ 

 ̀  

̀  

Ging c 
ging cch 2 
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[5]  Dng t cho trong ngoc  tr li cc cu hi,  lu  s khc bit 
gia cc cu bn tri v bn phi.  

 

1)  -   ̀ ?̀ 

    -  .  .  .  (̀,  ̀)  

)  -   ̀ ̀ ?̀ 

   -  .  .  .  (̀,  ̀)  

2)  -   ̀ ̀? 

    -  .  .  .  (̀,  ̀)  

)  -  ` ̀ ̀? 

    -  .  .  . (̀,  ̀)  

3)  -    ̀? 

    -  .  .  .  (̀ (cu hi)  ,   
            ̀ (bi ton))  

)  -  `  ̀? 

    -  .  .  .  (,  ̀)  

 

3.  Ni  ai  xem g 

̀.     ̀,    ̀ ̀? 

̀.         ̀ ̀.  ̀  ̀ ̀ 

   ̀ ,   ̀ ̀ ̀.  

̀.      ̀  ̀ ̀.  
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[6]  ̀  l ng t thuc kiu chia II.  Em hy in cc dng 
cn thit vo bng di y :  

  
      
      
/`    ̀  

 
[7]     ̀? 
  
 Mu :   ,  ,̀   
    ̀   .̀  
 
 ,  ̀,  ̀ (ma ba l)  
 ̀,  ,   
 ̀  ̀,  ̀,  ̀ 
 ,  ,  ̀ (kch)  
 ,  ̀,  ̀ 
  
 
[8]  ̀.  

̀  (ch nht)  
 
    ̀ (hm nay)  ̀.   ̀ ̀.  
̀ pcyè.  ̀ ̀ (chun b)  ̀.   ̀ ` 
̀ ̀ ̀.  ̀ ̀ ̀,   ̀ 
̀ ̀.   ̀ ̀   ̀.   !  
 ̀   ̀.  ~ ̀ (tuyt vi)  
̀.  ̀ ` ̀ ` ̀.  
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~ ~ ~ 
 
 

1 .  Ni  ai  mun lm g 
    

 

̀.        ̀  ̀  
    ?̀  
̀.        .̀  A y `  
    ̀.  
̀.      .  !  
    

    
 

 

[1 ]  ̀.  
 

 -  ~,   ̀ ̀ ̀? 

 -   ` ̀ ̀.  

 -   ̀? 

 -  ` ̀ ̀ ̀.  

    +++ 

 -  ̀,    ̀ ̀? 

 -   ̀ ̀  ̀.  

    +++ 

 -  ̀,   ̀,  ` ̀ ̀  ~? 

 -  ̀.  ` ̀ ̀ ̀.  
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  ̀  ̀? 

   
  
/` 

 
 
  

o-  

o-̀  
 
  
    o-  

` 
 
 

̀  
̀ 
̀  

̀  
̀ ̀  

 
[2]  S dng dng cn thit ca ng t "̀"  trong nhng li ni 

sau y:  
 )  ̀  ̀ . . .  ̀  ̀.  

 )   . . .   ̀ ̀ -̀.  

 )  ̀ . . .  ̀ .̀  

 )  ̀,   . . .  ̀  ̀? 

 )   . . .   ̀ ̀.  

 )  ~,  .. .  ̀  ̀? 

[3]  Da vo hnh v  tr li cc cu hi sau :  

 )    ̀ ̀? 
 )     ̀ ̀? 
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2.  Ni  ai  mun lm ngh g 
 
 
 
 
 
 

 
̀.       ̀,    ̀ 
             ? 
̀.       ̀  ̀  
             ̀ ̀.   ? 
̀.        `  ̀.   
̀.       ̀ ?̀ 
̀.        ̀ ̀   
             ̀.  
             

 

Danh t cch 5 s t 
 

                                  (?) 

 
               ̀  
`̀ 

̀  
̀   
 
̀  
̀   

[4]  Hy tip tc ni theo mu:  

      Mu :   -    ̀ (cu th bng ),   ̀. . . . .   
        -    ̀,   ̀ `   
                 ̀.  

 )  ` ` ̀,   ̀ .  .  .  
 )   ̀ ̀ (ha s),    ̀ .  .  .  
 )  ̀ ̀  (phi cng),   ̀  ̀ .  .  .  
 )  ~ ̀ .̀   ̀ ̀ ̀ .  .  .  

 )  ̀ ̀ ̀(nh vn).   ̀  ̀. . .   
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[5]  i thoi theo ch  "    ̀ ?  " .  

 

 
[6]  Da vo nhng cu gi   tm t ch ngh nghip ri in vo cc 

 hng ngang tng ng, em s bit bn Va-nhi-a mun lm 
ngh g.  

 
1 .   ̀   

   ̀.  
            

2.   ̀ .̀  
            

3.   ̀ 

    ̀.  
            

4.   ̀      

    ̀.  
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3.  Ni  ai  lm ngh g 

̀.      ̀,   ̀ ̀  ̀? 

̀.     ,   ̀.  

̀.         ̀? 

̀.      ̀ ̀.    ̀? 

̀.       ̀ ̀  ̀.     
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 ̀      ? 

̀ ̀ ̀ 

 
[7]  Hy ni theo cch khc.  
 

 Mu :    ̀ .  

    ̀ ̀ ̀.  

 

 )     (li xe).  

 )  ̀ ̀.  

 )  ̀ ̀.  

 )   ̀ ` .̀  
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[8]  ̀.  

 ̀ ̀ .   `  ̀  ̀  .  

 `  ̀,  ̀  .  ` ̀ .   ̀

̀  ̀.    ̀ ̀ ̀  

̀.    ̀.   ̀ ̀.   

̀  ̀  .  

  ̀ ̀ ̀   ̀ ` -̀.   

 ̀  ̀  ̀  ̀.   

 
[9]  Hy k v bn thn theo dn  bi c trn.  



 125

~ ~ ~ 
 
 

1 .  Ni  ai  thch g, thch lm g 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

[1 ]  ̀.  

 -  ̀,   ̀ ̀? 

 -  ,  .̀     ̀ ̀? 

 -   ` ̀.  

 -     ̀ ̀? 

 -   ̀ ̀ ̀.  

    +++  

 -  ,   ̀ ̀? 

 -  ,   ̀ ` ̀. 

 -    ̀ ̀ ? 

 -  ,   ̀ ̀  ̀.  

̀.   ̀,    ̀? 
̀.     ̀ ̀.  
̀.     ̀  ̀ ̀  
    ~? 
̀.   ̀ ̀ ̀ ̀.   
          ? 
̀.      ̀ .  
̀.   ̀,   ̀   
  ̀ ̀ .  
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 ̀ ? ?̀ 
 ̀? 

  -  ` 

 
/ ̀
 
 
  ̀  

̀- 

 
 
 
 
  

 
̀ 
̀ 
` 
̀ 

 
[2]  in vo ch chm dng chia thch hp ca ng t ̀.  

 1 .  -   .  .  .  ̀? 

    -  ,   .  .  .   .  

    -    .  .  .   ? 

    -  ,   .  .  .    ̀.  

 2.  -     ̀ ̀ .  .  .  ̀.  

    -    ̀ .  .  .  ̀.  

 3.  -  ̀,   .  .  .  ?̀ 

    -  ,    .  .  .  .̀  

    -     .  .  .  ?  

    -   .  .  .  ̀.    ` . . .? 

    -  ,   .  .  .  .  

 
[3]  Xem tranh, hc t v 
i thoi theo cu hi:  
   ̀?"  
 
    

    

    

    
    

  
 

̀ 
    

 

         

 

 
 

̀  ̀ ̀  
̀  ̀  ̀ 
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2.  Ni  ai  chi  nhc c g 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 
 
[4]  Dng t thch hp c dng cn thit  hon chnh nhng i thoi 

cho di:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    ̀.    ̀ ̀? 
    ̀.    ̀  ̀.  
 
                     
 ̀.  ~ ̀?  
 ~.   ,  ̀ ̀.  
 ̀.   ̀   ̀? 
 ~.   ,    ̀  ̀.    ̀ 
    ̀.  

 

   
1 .  -    ̀ ̀? 
   -   .  .  .  .  .   .  
 

 
 
(̀)   

 
2.  -  .  .  .  .  .     ?  
  -  ` ̀ ̀  ̀.  

 
                    
             (̀)  
 

 
3.  -    ̀ ̀ .  .  .    .  .  .  ?  
   -  ̀ ̀  ̀ .  .  .  
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[5]  Da vo nhng hnh v nhc c trn  ni chuyn vi nhau theo 
cc cu hi gi :  

 -    ̀?  

        -     ̀?  

   -    ̀? 
 
3.  Ni  ai  lm g vo lc no 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[6]  ̀.  
 -  ̀,   ̀,  ̀ ̀ ̀? 
 -  ,   ̀.    ̀? 
 -  ̀!  ~ ` (chim c),  ̀ 
    ̀ ̀.  
 -  ̀? 
 -  ,  ,̀    ̀ ̀  (ban m)? 
 -  ̀? ̀  ̀.   
 -  ,  ̀  ̀,     ̀.    ̀
       ̀,  ̀ ̀.  
 

̀.  ̀,    ̀ 
 ̀   ̀? 
̀.    ?̀ ~? 
̀.    ,  ̀  ̀.  
̀.     ̀  ̀.   
̀.     ? 
̀.      ̀  ̀.   
̀.     ̀  ̀? 
̀.    ̀,  ̀ 
  ̀ ̀.   
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 ~ 
  
 ~ 
 ~ 
 ~ 
 ~    

 
[7]  t cu hi cho t c gch di trong nhng li ni sau:  

 1.   -   .  .  .  .  .   ?  

     -   ̀ ̀ ̀.  

 2.   -  .  .  .  .  .   ?  

     -  ̀  ̀ ̀ .  

 3.   -  .  .  .  .  .   ?  

     -      ̀ ̀.  

 4.   -  .  .  .  .  .   ?  

     -   ̀ ̀ ̀  ̀ ̀.  

 5.   -  .  .  .  .  .   ?  

     -  ,    ̀ ̀   ̀.  

 

[8]  Hy tr li cho nhng cu hi sau:  

 1 .  `    ̀? 

 2.   ̀  ̀  ̀ ̀? 

 3.   ̀ ̀ ̀ ̀? 

 4.   ̀ ̀ ̀  ̀? 

 5.   ̀ ̀? 

 
 ~ ? 
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[9]  Chn t (tp hp t) thch hp  hon chnh cc cu cho di.  
      Khoanh trn ch ci ) hoc ).  
 

 1.  ̀ ` ̀ .  .  .  .  

  )  ̀ ̀.   )  -̀.  

 2.   ̀  ̀ .  .  .  ̀  ̀.  

  )  ̀     )  ̀ 

 3.  ̀  ̀ ̀  .  .  .    .  

  )  ̀.       )  ̀ 

 4.  .  .  .   ̀  ̀.  

  )  ̀    )  ~ 

 5.   .  .  .   ̀ ̀.  

  )  ̀    )  ̀ 
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        ~  ~ 
 
 

1 .  Ni  ai    u 

 

 

.     ̀,   ̀,   
             ̀ ̀  
          ̀ ?̀ 
̀.  ̀   ̀,  
  ̀ `  ̀.  
 
 
 

 

 ng t    thi  qu kh bin i  theo ging v s 
 

     ?  ? 

//  
// ̀  ̀
//  ̀ ̀ 

̀ 
 ̀ 

 

 

[1 ]  ? ?̀ ̀? 

 )   ̀ ̀ ̀ .  .  .   ̀.  

 )  ̀ ̀ ̀ .  .  .   ̀.  

 )   ̀   .  .  .   ̀.  

 )  ~   ̀   .  .  .   ̀.  
 

Bi 24 
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[2]  Tp i thoi theo mu :  
 Mu :  ̀ -  ̀  
  -   ̀ ̀ ` ̀? 
  -` `  ̀.  

  
 )  ̀  ̀ -  ̀ 
 )   ̀ ̀ ` -  
 )  ̀ ̀ -  Xa̀ 
 )  ̀ ` -  
 )   ̀ -  ̀   
 
[3]  Em s tr li cu hi "  /` ?"  th no nu :  
 1 )  Sng nay em i hc.  

 2)  Tra hm qua em khng i u c.  

 3)  Ti qua em cng cc bn i xem kch.  

 4)  Hm qua em i xem  bng.  

 5)  Bui sng em i sinh hot cu lc b.  
 

2.  Ni  ai   lm g 

 

 
 

 
̀.     ̀,    ̀ ?̀  
̀.       ̀  ̀  ̀.  
̀.        ̀? 
̀.       ̀,  ̀ ̀  
            ̀,   ̀  ~ 
            ̀.  
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 ng t  thi  qu kh bin i  theo ging v s 
(khng bin i  theo ngi  nh  thi  hin  ti)  

 

         ?  ̀? 

//  

// ̀  

//  ̀
̀- 

  
 
 
[4]  S dng dng thch hp ca ng t thi qu kh trong nhng li 

ni sau y :  

 )  ̀ (trc y)  ̀ ` . . . .   ̀ ().  

 )  ~ ̀ .  .  .  .  .  ̀ (̀).  
 )   .  .  .  .  .   ̀ (̀)? 

 )  ̀,   .  .  .  .  .  ̀ (̀)? 

 )  ̀ ̀ .  .  .  .  .  ̀ "̀" ().  

 
[5]  Hy ni rng hm qua mi ngi cng lm nh hm nay.  

Mu :  ̀ ̀ ̀ ̀ ̀.  
 ` ̀ ̀ ̀ ̀.  
 

)  ̀  ̀  ̀  ̀.  

)  ̀ ̀  ̀ ̀  ̀.  
)  ̀ ̀  ̀ ̀  ̀.  

)  ̀  ̀ ̀.  

)  ̀ ̀ ` ` ̀  ̀.  
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3.  Ni  ai  chi  mn th thao no 

 
̀.     ~,  ̀ ? 
~.     ,  ̀ .̀  
̀.         ̀? 
~.      ̀  ̀.   ? 
̀.      ̀  ̀   
               ̀.   

 

 

 

[6]     ̀ ̀? 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

̀ ̀ - ̀ 

 
 
 
 

 

̀  

(?)  

̀  

̀  

̀ 

̀  

̀ 
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[7]  Dng hnh ng li ni va hc  ni li theo mu.  

Mu :    ̀ ̀.  

  ̀ ̀  ̀.  

 

 )     ̀ ̀.  

 )   ̀ ̀ ̀.  

 )   ̀ ̀? 

 )  ̀ ̀ ̀ ̀.  

 )   ̀ ̀,    ̀ ̀.  
 
[8]  Hy i thoi vi nhau xem ai thch th thao, ai thch chi v khng 

thch chi mn th thao no.  
  

[9]  ̀.  

       ̀  ̀,   ̀ ̀.  
 ̀  ̀ ̀ (tp th dc),  ̀  
̀.   ̀ ̀  ̀ ̀  
̀,   ̀  ̀ ̀  ̀.  

       ̀ .   ̀ ̀  ̀ 
.   ̀  (vui)  ̀,  ̀  ̀,  
̀.   ̀ ̀,  ̀  ̀.  
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~ ~ ~ 
 
 

I.  Ni  dung giao tip 
 
    Cc em hy xem k tranh, c hiu cu hi v tr li  t kim tra 

v cng n luyn nhng hnh ng li ni  hc trong 4 bi qua.  
 *  
 -  ,̀   ̀ ̀  ̀  (rp chiu bng)? 
 -  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  
 -   ̀ ̀  ̀ ̀ ?  
 -  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  
 -    ? ̀ ̀ ̀? 
 -  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  
 -    ̀ ̀  ̀? 
 -  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  
 -   ̀  ̀ ̀ ̀ ?̀  
 -  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ~  "~             

~ 

̀ 

̀ ̀ ̀,̀ 

Bi 25 
n tp 

 
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 -    ̀ (ngh),   ̀ ̀  ̀? 
 -  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  
 -   ̀ ̀? 
 -  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  
 -   ~.   ̀,   ̀  ̀ ? 
 -  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  

 -  ̀   ̀ ̀ ̀ ̀? 

 -  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  

 -  ,̀  ` ` ̀  ?̀ ~? 

 -  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  

 -    ̀ ̀   ̀? 

 -  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  

 -    ̀,   ̀ ̀ ?̀ 

 -  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  

 -    ̀ ̀   ̀ ̀   
    ̀ ̀ ̀? 

 -  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  

 

 *  Nu tnh hung trn xy ra ngy hm qua th em s tr li cc 
cu hi sau y nh th no ?  

 -   ̀ ̀  ̀ ?̀  

 -  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  

 -   ̀ ̀ ?  

 -  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  

 -   ̀ ` ̀  ?̀ 

 -  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  
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 -   ~ ̀ `  ̀ ?̀ 

 -  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  

 -    ̀,  ` ̀ ~ ? 

 -  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  

 -   ` ̀  ̀? 

 -  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  

 -  ̀  ̀ ̀ ̀ ?̀ 

 -  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  

 -  ̀  ̀ ̀ ̀  ̀ ̀? 

 -   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  

 
     *  
     -  ,̀   ̀ ̀? 
     -  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  
     -   ~  ̀? 
     -  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  
 
 
     -   ̀ ̀ ~  ̀? 
     -  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
 
 

     -   ̀ ̀ ̀? 

     -  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   

     -   ̀  ̀ ̀? 

     -  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  

     -    ̀,    ̀ ̀ ? 

     -  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  
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II.  Ni  dung ngn ng 

1 .  Em  bit trng t c dng cng ng t  ni cht lng vic 
lm (hnh ng),  cn tnh t c dng vi danh t  ni c trng 
ca ngi hoc s vt.  

 *  Hy t cu hi cho t c gch di trong cc cu sau:  

   -  ~ ̀ ̀.  

   -  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ?  
   -  ~  ̀ .  

   -  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ?  

 *  Hy in vo  trng t thch hp.  
         

Tnh t Trng t 
̀  .  .  .  
.  .  .  ̀ 
̀  .  .  .  
.  .  .  ̀ 

 

2.  Em  hc thm c dng s t ca danh t ng vt  cch 4.   

    *  Hy bin i t cho trong ngoc sang dng cn thit  in vo 
ch chm v t cu hi cho t .  

 )   ̀ .  .  .  .  .     (̀).  

 )   ̀ .  .  .  .  .  .  .  .  .   (̀).  

 )  ̀ ̀ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  (̀).  

 )  ̀ ̀ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   (̀).  

 )  ̀ ̀ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ()̀.  
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3.  Em cng  bit thm dng s t ca danh t  cch 5.   

 *  Hy thc hin nhim v cho di v t kim tra xem c nh cch 
bin i khng.  

 +    ̀ ? 

 )   ̀ ,̀  ̀ (din vin ma ba l).  

 )   ,  ̀.  

 +    ̀? 

 )   ,  ̀.  

 )   ̀ ̀,  ̀.   

4.  Em  bit dng chia thi hin ti v thi qu kh ca ng t 
ting Nga.  

Cn nh rng ng t thi qu kh c bin i theo ging v s.  

*  Hy nh li cc ng t  bit,  n li cch chia thi hin ti, 
qu kh v t cu vi chng.  

5.  Gii t B cch 4 v HA cch 6 c dng vi nhng  ngha 
khc nhau.  

 *  Hy c bng tng kt v in cu hi vo  trng.  

Cch 4  Cu hi Th d 
 Ni ai i u .  .  .  .  .  .  ̀   ̀.  

  Ni ai chi mn 
th thao g 

 

.  .  .  .  .  .  ̀ ̀  ̀.  

 
 
Cch 6  Cu hi Th d 

 Ni ai,  ci g 
 u 

.  .  .  .  .  .  ̀ ̀  
̀.  

Ni phng tin 
chuyn ng 

.  .  .  .  .  .   ̀  ̀  
̀.  

 

 Ni ai chi 
nhc c g 

.  .  .  .  .  .   ` ̀  
 ̀.  
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III.  Hc m vui  
 
     *    Trong cc t sau y cn thiu mt ch ci.  Em c th in vo 
c khng? 
 
 
    
   
 
 
 
 
 
 
    *    ̀ (cu ) 
 

 
 ̀ ?  

  

 

  

    
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~ ~ ~   

 

 

1 .  Ni  gip  ai  

 

 

̀.        ̀,   ̀?  

̀.      ̀  ̀.  

̀.           ̀  ̀? 

̀.      ̀ ̀ ̀ 

               ̀ ̀.  

̀.        `  ̀ ̀? 

̀.     ̀.  

 

[1 ]  Tp c, ch  n cch dng ng t  "̀".  

 -    ̀ (thng)  ̀ ̀? 

 -    ̀ ̀  ̀ ̀ ̀.     ̀

       ̀   (hc tp)? 

 -   ̀ .̀  

 

    +++  

 

 -   ̀ ̀ ̀ ̀.   ̀ ̀ 

       .̀  

 -    ̀ ̀? 

 -  ,  ̀.  

 

 

Bi 26 
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               Danh t cch 3 s t  
 

?̀ 

 ̀ 

̀  

̀  

  ̀

  

 

[2]  Dng t cho trong ngoc  tr li cu hi.  

 )   ̀ ̀ ̀ ̀ ?̀ (̀)  

 )   ̀  ̀ ̀ ̀? (̀)  

 )   ̀ ̀ ̀ ̀ ̀? ()  

 )   ̀ ̀ ̀ ̀ ̀? (̀)  

 )   ̀  ̀ ̀ ̀? ()  

 

[3]   ̀  ̀ ̀ ̀? 
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2.  Ni  gi 

 

̀.    ̀,  ̀ ̀ 

              ̀?  

̀.        ` ̀  

              ̀.  

̀.    .   ` ̀ 

              ̀.  
 

  

[4]  Tp m 

11  -  ̀ 

12 -  ̀ 

13  -  ̀ 

14 -  ̀ 

15 -  ̀  

16 -  ̀ 

17 -  ̀ 

18  -  ̀ 

19 -  ̀ 

20 -  ̀ 

30 -  ̀ 

 
[5]  Ai ni nhanh nht p s? 

7  + 8  = ?  

1 8  + 2 = ?  

9 + 4 = ?  

30 -  1 4 = ?  

20 -  8  = ?  

26 -  1 5  = ?  

6 + 6 + 5  = ?  

35  -  6 -  15  = ?  

27  + 8  -  17  = ?  

 

       cch ni gi  

 

̀     ̀ ̀  

//̀    ̀ //̀  ̀  

 . . .  ̀   . . .  ̀ 
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[6]  ̀ ̀ ̀? 

 
 

3.  Ni  ai  lm g bao lu 

 

̀.      ̀,   ̀   

              ̀?  

̀.       ,   ̀ ̀  

              .  

̀.       ̀ ̀   

              ̀? 

̀.       ̀  .̀  
 

 

  ̀  ̀  

̀ ̀? 

1 5 ̀ 

  ̀

 30 ̀ 
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[7]  Tp c 

 -  ̀ ̀  ̀ ̀? 

 -   .̀  

 -    -   ̀.  

 -  K ̀ (lu)  !  

    +++ 

 -    ̀ ̀ (vo ma h)  ?   

 -   ̀  ̀.  

 -   ̀ ̀  ̀ ? 

 -   .  

 

    +++ 

 

 -    ̀  .̀  

 -  ̀ ̀  ̀? 

 -    (nm).  

  

              ̀   
 

//̀  
  

̀ 

 . . .  
  

 
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[8]  Da vo thng tin cho trong ngoc  tr li cc cu hi.  

 )  ̀ ̀ ̀ ̀  ̀? 

 (1994-1999)  

 )  ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ (18-21)  

 )  ̀ ̀ ̀  ̀ ̀  

        ̀? (th by -  ch nht)   

 )  ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ? 
     (8-20)  
 

[9]  Trong 7  cu cho di c 3  cu sai.  nh du   bn cnh cu sai 
v sa li cho ng.  

 1 .  ̀ ~ ̀ ̀ ̀  .    

 2.  ̀  ̀ ̀  ̀ 7 .     

 3.    ̀  ` 4 .  

 4.   ̀  5 .  

 5.  ~ ̀ ̀  ̀ ̀.  

 6.   ̀  ` 3 .̀       
 7.   ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ .    
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 ~ ~ ~   

 

 

1 .  Ni  lm g vi  ai  

 

 

̀.     ̀,     ̀ 

            ̀  ̀? 

̀.    ̀.   ? 

̀.        ̀ ̀  .  

            ̀ ̀.  

 

 

[1 ]  Tp c, ch  n cc i t ch ngi  cch 5.  

 -  ̀,     ̀ ̀  -̀? 

 -   ̀.  

 -      ̀? 

 -   ̀ ̀ ` ̀.  

    +++ 

 -  ̀  ̀ ̀ ̀  .   ? 

 -   ̀ `  ̀.  

    +++ 

 -   ̀ ̀  ̀? 

 -   ̀? 

 -  ,   ̀.  

 -  ,̀  ̀ ̀.  

    +++ 

Bi 27 
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 -   ` ̀  ̀? 

 -  ,   ̀   ̀.  

 

 i  t ch ngi cch 5 
 

Cch 1     `   ` 

Cch 5  ̀    ̀ ̀ ̀ 

 

 [2]  in vo ch chm i t ch ngi thch hp  cch 5.  

)  ~ ` ̀ ̀.   ̀    .  .  .  .  .   
̀.  

)  ̀  ̀  ̀ ̀  ̀.   
̀    .  .  .  .  .  .  

)   ` ̀  ̀.   ̀ ̀  ̀ ̀   
 .  .  .  .  .  .  

)   ̀ ̀ ̀.  ̀ ̀ ̀  

   ̀  .  .  .  .  .  

)   -     ̀.   ? 

    -   ̀ `  ̀  ̀  .  .  .  .  .  

)   ̀ ̀ ̀  ̀.    ̀ 
 ̀  .  .  .  .  .  

)   -   ̀ ̀   ̀  ̀?        
-  ,   .  .  .  .  .   ` .̀ 
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2.  Ni   lm xong vic g 

    

    

-   ̀ ̀? 

-   ̀ .  

-   ̀ ? 

-  .  

 
[3]  Hy c li ni di mi hnh v v ch  n s khc nhau gia 

ng t th cha hon thnh v th hon thnh.  

 

     ̀ ̀ .̀    ̀ ̀ .̀  
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     ̀ ̀ ̀.    ̀ ̀ ̀.  

     ~ ̀ ̀.     ~ ̀ ̀.  
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[4]  c,  so snh v ghi nh tng cp ng t th cha hon thnh v 
th hon thnh tng ng.  

Th cha hon thnh Th hon thnh 

 

̀ 

̀ 

̀ 

̀ 

̀ 

̀ 

 

̀ 

̀ 

̀ 

̀ 

̀ 

̀ 
 
[5]  Hy hi xem cc bn  hon thnh cng vic cha.  

Mu : -  ~  ̀ .̀  
 -   ̀ ? 

)  ` ~ ̀  ̀ ̀.  

)  ~  ̀ ̀.  
)  ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ (truyn ngn).  

)  ̀ ̀  ̀ ̀ ̀.  

)  ̀ ̀  ̀ ̀ "̀".  

 

[6]  Em s ni bng ting Nga th no nu mun bit :  

      a)  An-na  n cm ti xong cha.  

      b)  Lan  vit xong t mi cha.  

      c)  Cc bn  dn dp lp hc xong cha.  

      d)  Li-a  lm bi tp xong cha.  
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3.  Ni  ai  sn lng lm g  

 

 

 

̀.    ~,  ̀ 
          ̀? 
~.      ̀.  

 

 

[7]  Hy t  sn lng thc hin cc vic sau:  

    )    -  ̀,   ̀ ̀  ̀  ̀? 

 -  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  

   )    -   ̀   a̀? 

 -  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  

   )    -  ~, ̀  ̀ ̀  ̀? 

 -  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  
 
[8]  ̀.  

    ` ̀   ̀ ̀.    ̀ ,    
̀?   

     ̀,  ̀ ̀ ,  ̀ -
̀ 15 ̀,  ̀ ̀ ̀ ̀.  ̀  
̀ (cui cng)  ̀ 3  .̀  

    ̀  ̀ ̀ ̀ (hi)  :  "̀,   
̀ ̀ ( nh)  ̀?".    ̀,   
̀ (tr li),   ̀ ̀.    ̀ ̀ 
̀ ̀ ̀,    ̀.   
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[9]  Chn t thch hp, in vo ch chm  hon thin nhng cu ni   
      cho di :  

1.  ̀ ̀   . . .  ̀ ̀ 2  ̀ ̀.  

 )  ̀  )  ̀ 

2.  -  ̀ ̀ ̀? 

   -  ̀.   .  .  .   .  

  )  ̀  )  ̀   )  ̀ 

3.  -    ̀  ̀ ̀? 

   -   .  .  .  ̀.  

   )  ̀  )  ̀  )  ̀ 

4.   ̀ .  .  .  ̀  ̀  ̀ .  .  .   .  

  )  ̀   )  ̀   )  ̀ 

5.  -  ̀,   .  .  .  ̀ ?  

    -  .  

    -  ,̀  .  

  )  ̀  )  ̀  )  ̀  
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     ~ ~ ~ 

 

 

1 .  Ni  ai  t u n 

    

.  ~,  ̀?  
~. ~  ̀ ̀.  
.  ̀  ̀? 
~.  ̀.   
 
   
 ?  ~ ? 

̀  ̀  -̀  

~~  ̀  ̀  

` ̀  

 

̀  

  
[1 ]  Hy hon chnh cc cu ni cha y  sau:  

1.  -  ̀  ̀,  ̀?  

    -   ̀   .  .  .  .  .   ()̀.  

2.   -  .  .  .  .  .  ` ̀? 

    -   ̀.  

3.   -   ̀ .  .  .  .  .  ̀? 

    -  ,   .  .  .  .  .   .  .  .  .  .   ̀.  

4.   -  .  .  .  .  .   ̀ ̀? 

 -  ` ̀ .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  (̀ (nc Nga))  

Bi 28 
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[2]   ̀ ̀? 

 
 

[3]  t cu hi cho t c gch di.  

 1 .  -  .  .  .  .  .   ?  

    -   ̀  ̀.  

 2.  -  .  .  .  .  .   ?  

    -   ̀  -̀.  

 3.  -  .  .  .  .  .    ?  

    -  ̀  ̀ ̀ ̀.  

 4.  -  .  .  .  .  .   ?  

    -  ̀ ̀  ̀.  

 

 

   
̀ 

~     
  ̀

 
̀ 

̀ 
̀ 
 

 
̀ 
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2.  Ni  ai  s lm g  

̀.  ̀,    ̀ ̀ 

   ̀ ̀? 

̀.   ̀ ̀ ̀.  

̀.     ̀ ̀? 

̀.  ̀ ̀ ̀.  

 

 

[4]  ̀.  

 1 .  -  ̀,    ̀ ̀ ̀ (ngy mai)?  

    -  ̀? ̀  ̀ ̀  ̀.   

    -     ̀ ̀? 

    -  ̀ ̀.  

    -   ̀ ̀ ̀  ̀? 

    -  ,  ` ̀  ̀.  

    -   `  ̀ ̀? 

    -   ̀ ̀ ̀ (ngy kia).  

 2.  -  ,̀   ?̀ 

    -   ̀ ̀.  

    -     ̀ ̀ ̀ ? 

    -   ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ .  
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  thi  tng lai  ca ng t th cha hon thnhthi  tng lai  ca ng t th cha hon thnhthi  tng lai  ca ng t th cha hon thnhthi  tng lai  ca ng t th cha hon thnh     

   ̀? 

  ̀ 

 ̀ 

  ()̀  ̀ 

 ̀ 

 ̀ 

  ̀ 

 

̀ 

̀  

̀ 

̀ 

 

[5]  Dng dng chia thch hp ca ng t   hon thin cc 
cu sau:  

 1.   -    .  .  .  .  .  ̀ ̀ ̀? 

   -   .  .  .  .  .   ̀  ̀  ̀.  

 2.   -    .  .  .  .  .   ̀ ̀ ̀? 

     -  ̀ ̀ .  .  .  .  .  ̀  ̀.  

     -   ̀ ̀ ̀? 

     -  ,   ̀ .  .  .  .  .   ̀.  

 3.   -  `  . .  .  .  .  ̀ ̀  ̀ ?  

     -   `  ̀ . .  .  .  .  ̀? 

     -  ̀ ̀.  

     -  ,̀   ̀ ̀  ̀ ̀  

    ̀.  

 

[6]  Da vo gi  cho di  ni chuyn theo cu hi:    

,  ,  ` ̀ ̀? 

1 .  ̀ ̀ `  ` ̀ ̀.  



 1 59

2.  ̀  ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀.  

3.  ̀ ̀ ̀  ̀ ̀ ̀.  

4.  ̀ ̀ ̀  ̀ ̀ .  

5.  ̀  ̀ ̀,   ̀ ̀ ̀ 
   ̀.  

 

3.  Ni  thi  tit  

̀.  ̀,    ̀,   
  ̀ ̀ ̀ ?  
̀.  ̀ ̀ ̀.   
 
 
 
 
 
̀.    ̀,  ̀ ̀ ̀ ̀? 
̀.  ̀ ̀ ̀ ̀.   
  ̀ ,  ̀ ̀.   
 
[7]  ̀.  
 1 .  -  ̀,  ̀,  ̀ ̀  ̀ ?̀  
    -  ?̀  
    -  ,   ̀ ̀.  
    -  ̀.  `  ̀ ̀ (lnh)  ̀.  
 2.  -  ~,   ̀,  ̀ ̀ ̀ ̀? 
    -  ̀.  ̀ ̀  (m) ̀.  
    -  ̀ !  
    -  ̀.  
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 3.  -  ̀ ̀ ̀ ̀? 
    -  ̀ ̀ ̀ ̀ (nng)  ̀.  
    -  ̀  ̀ ̀? 
    -   ̀ ̀.  
 

                 ̀ ̀? 
    ̀    ̀   ̀  

   ̀                ̀ 

   ̀  ̀    ̀ 

 
 

[8]   Hy ni chuyn vi nhau theo ch :  

̀ ̀  ̀,  ̀,  .  .  .  ,̀  ̀ 
 ̀?  
 
[9]  ̀.  

    ̀ ̀.  ̀ ` - ̀,  ̀,   ̀
  -  ̀.  ̀  ̀  ̀.   ` 
,̀  ̀ (xc xch),  ̀ (b),    (pho mt)   .  
̀ ̀ ̀.  ̀ (nng m),   (nh)  
̀.  ~ ` ̀ ̀ ̀  ̀.  
̀,  ̀ ̀ ̀.  ` ̀ ̀ ̀.   
̀ ̀ ̀ ̀ ̀  ̀.  ̀  ̀ 
 ̀  ̀  ̀ ̀  ̀.  
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     ~ ~ ~ 

 

 

1 .  Ni  ai  s lm xong vic g 
 
 

~.     ̀,   ̀ 

             ̀ "̀"? 

̀.       ,   

             ̀ 

             ̀ ̀.  

 

 

 

            thi  tng lai  ca ng t 

i t 

ch ngi 

Th cha hon thnh 

(Tng lai kp) 

Th hon thnh 

(Tng lai n) 

  
 
/`̀ 
 
 

  ̀

̀ 
̀ 
̀ 
̀ 
̀ 

̀ 

 

̀ 

 

-̀ 

 

 

 

 

 

  

 
Ch  :  ng t th hon thnh khng c thi hin ti,  ch c thi qu 
kh v thi tng lai (n).  
 
 
 

Bi 29 
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[1 ]  Dng dng thch hp ca ng t th hon thnh  ni ai s lm  
      xong vic g.  

 )   -  ̀,   ̀ ̀? 

     -  ,  ̀.    ̀. . .  ̀.  

 )   -  ̀,   ̀ ̀ ?̀ 

  -   ̀ ̀ ̀ (kh).   ̀  

    ̀ .  .  .  ̀.   

 )   -  `  .̀ . .  ̀? 

     -   `  ̀ ̀.  

 )   -  ̀,  ` ̀ ̀ ̀? 

     -   ̀ ` ̀. . .  .  

 )   -    ̀  ̀? 

     -   ̀ .   ̀ ̀. . .   ̀    

     ̀ ̀ ̀.  
 
 
[2]  Tp c, ch  cc dng khc bit  thi tng lai ca mt s ng  
      t th hon thnh.  

 -  ̀,   `  ̀? 

 -  ,    ̀ ` (mua). 

   +++ 

 -  ̀,   ` ̀? 

 -  ,  ̀.     ̀  ̀ ̀.  

    +++ 

-   ̀ ̀? 

-  .   

-   ̀ ̀   (ln)    .  
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[3]  Ni th no nu nhng ngi ny s lm xong vic vo thi gian 
       cho? 

 Mu :  ̀ ̀ ̀ .̀  (̀)  

    ̀ ̀ (sp) ̀ ̀ .̀  

 

)  ̀ ̀ ̀ ̀.  (̀)  

)  ̀ ̀ ̀ .  (̀)  

)   ̀ ̀ .̀  (̀ ̀)  

)  ̀ ̀ ̀ .̀  (̀)  
 
 

2.  Ni  lm g cho ai  

 
 

̀.     `  ̀ ̀  

            ̀?   ̀ `  

            .  

̀.      ,    ̀   

            .̀    ̀ ̀.  

 
 

 
 

  ̀? 
 

̀  ̀
̀ ̀     

̀ ̀ 

̀ ̀ 

?̀ 

 
̀ 

 ̀
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[4]  c cc on i thoi di y v chp cc i t ch ngi  
      cch 3  vo v theo th t.  

-  ̀,    ̀ ̀ ?̀ 

-   ̀  ̀ .  

+++ 

-    ̀ ̀ ?̀ 

-   ̀ ̀ .̀  

+++ 

-    ̀ ?̀  

-   ̀  ̀.  

+++ 

-   ̀  ̀ ? 

-   ̀ ̀,    ` ̀. 

-   ̀ ̀ ̀  ?̀  

-  ,    ̀ ̀.    
 

[5]  Dng i t ch ngi  hon tt nhng li ni sau y :  

)   ̀  `  ̀  ̀.   ̀ . . .   
    ` .̀  

)   ̀  ̀ ̀ ̀.  . . .  ̀ ̀ 
    ̀ ̀.  

)   `  ̀.  ̀ ̀,    . . .   
    ̀ ̀.  

)     ̀?  . . .  .̀  

)   ̀ ̀?  . . .  ̀? 

)   ̀ ̀  ̀ ̀ ̀ ̀.  . . .  ̀ 

   ̀ ` ̀.   
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[6]   ` ̀ ̀ ?̀ ? ̀? ̀?  

      ̀? 

̀ ̀ ̀ ̀.  

̀  ̀ .  

 ̀  ̀ (ngy sinh).  

` ̀ ̀.  

̀ ̀ ̀ ̀.  

 

3.  Ni   n lc lm g 
 

̀.     ` ̀,   

            ̀.  

̀.      ̀ ̀  

            ̀,  ̀? 

̀.      ̀.  

̀.     ,   ̀.   

 

 

[7]  Tp c 

 -  ̀,   ̀ ̀ (mun),  `  (ng).  

 -     ` ̀,  ̀.  

+++ 

-  ̀,  ` ̀ ̀.  

 -    ̀ ̀.  

 -   `  ̀? 

 -   ,  ̀.  

     +++ 
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 -  ̀,     ̀? 

 -  ̀,  ̀.  

 -  ̀,  ` ̀.  

 -  ,̀  .̀  

    +++ 

 -  ̀,   ̀ ̀? 

 -  ,   ̀.  

 -  .̀   ̀ ̀.  

 -  !̀! !  

 
[8]  Hy xem thi gian biu ca bn Mi-sa v nhc bn  n lc lm 
      g vo nhng thi im sau y :  

 Mu :  -  ̀,  ` ̀ ̀,  ` ̀.  
 
 

 
 

)  8  ̀ 

)  19 ̀ 

)  14 ̀  

)  7 ̀ 30 ̀ 

)  22 a ̀ 30 ̀ 

)  12 ̀ 

 
 

 
 

 
 

̀ 
   7.00 - ̀ 
   7.15 - ̀ ̀ 

   7.30 - ̀ (n sng)  
   8.00 - `  ̀ 
  12.00 - ̀ 
  14.00 - ̀ ̀ 
  17.00 - ̀   ̀  ̀ 

  19.00 - ~ 
  19.30 - ̀ ` ̀ 
  21.00 - ̀ ̀ 
  22.30 -   
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[9]  Tp c 

 ̀ 

 ̀ ̀ ̀ (ging),   ̀ 

̀ (php cng).  ̀  ̀ :  

-  ,  ̀,  ̀ (th d),     ̀ (cho)  ` 5 

̀,   ̀  ̀.  ̀ ̀ 

̀  ?̀ 

-  ,  -  ̀ ̀ ̀.  

-   !  ?̀ -  ̀ (ngc nhin)  ̀.  

-     ̀   ̀ ̀ ̀,  -  ̀ 

̀.  
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~ ~ 

 
 

I.  Ni  dung giao tip  

    Trong 4 bi cui cng ca nm hc, em li hc c thm nhng 
cch ni mi na.  Hy thc hin cc bi tp sau y xem em cn nh 
tt c khng.  ng m sch xem li trc, m ch xem li khi em tht 
s  qun thi.  
 

[1 ]  Nu nh c cch "ni lm g trong bao lu"  (Bi 26),  "ni ai  
lm  xong vic g"  (Bi 27),  em c th c hiu v k li bng ting 
Vit mu chuyn sau y :  

 
 ~ 

 

          ̀  ̀ ̀ ̀ ̀.  

         ̀ ̀ ̀:  

-   ̀ ̀ 2  ̀  ̀  
(tt c) ̀.  ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ 
 ̀ (cng vic y) 6 ̀? 

-   ̀ (nu) ̀ ` ̀,   ̀  
(cn phi)  ̀   ̀ ,  -  ̀ 
̀ ̀ ̀.  

 
 

[2]  Hy dng cch "ni  n lc lm g"  (Bi 29), "ni gi"  (Bi 26), 
"ni lm g vi ai"  (Bi 27), "ni sn lng lm vic g"  (Bi 27)  
xy dng i thoi theo tnh hung sau y :  

Bi 30 
n tp  
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   Ta-nhi-a v Mi-sa cng ang hc bi.  Mi-sa bo 
   n lc ngh,  Ta-nhi-a hi  my gi,   
   Mi-sa cho bit  18  gi, v Mi-sa hi  

   Ta-nhi-a c mun chi c vi Mi-sa khng,  
   Ta-nhi-a t  sn lng.  
 

[3]  Dng cch "ni ai s lm g"  (Bi 28),  "ni s lm xong vic g"  
(Bi 29)  chuyn nhng li i thoi v ngy hm qua thnh 
ngy mai.  

-  Cep,    ̀ ?̀ 

-   o̀ ̀ (bc tranh).  

-    ̀? 

-  ̀,    ̀ .̀  

 

[4]  Em  bit cch "ni ai t u n"  (Bi 28),  "ni ai gip  ai"  
(Bi 26),  "ni lm g cho ai"  (Bi 29).  Hy da vo tranh  tr li 
cu hi :  

̀ ̀ ̀?    ̀ (ni 
chuyn)?  `  ̀? 

 

 [5]    )  ,̀  ̀ ̀ ̀?  

 )    ̀ ̀ ̀? 

TAXITh  
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II.  Ni  dung ngn ng 

     Cc bng di y s gip em nh li nhng kin thc ng php m 
em  hc trong 4 bi qua.  Hy lm cc bi tp  kim tra li mnh.   

1. Danh t cc cch s t 
 

Cch 1  2  3  4 5  6 

Cu 
hi 
? 

? 

?̀ 

?̀ 

?̀ 

?̀ 

?̀ 

? 

? 

? 

(,)? 

(,)? 

-  

̀- 
  
 
 

̀-   

Ging 
c 

-̀  
  
 
 

-`     Ging 
trung ̀-      

-` 

̀-  
   

Ging 
ci -  

̀-   

 

  

 

 
[6]  Nhng li ni sau y s bin i th no nu An-tn ni v c 

gio An-na P-t-rp-na ch khng phi thy gio Xc-gy An-t-
n-vch ?   

    ̀ ̀ -   ̀.   ̀ 

̀,   ̀  (vn).  ̀ ̀ ̀ 
̀ ̀ ̀  .̀     ̀ ̀  

̀  ̀.  ̀ ̀ ̀.   ̀ 

(thy)  ̀ ̀  ̀.  
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2. i t ch ngi 
 

Cch 1  Cch 2  Cch 3  Cch 5 

 `    

 `  ̀ ̀  

/ ̀  ̀ `  

 ̀      

   ̀  

   ̀  

  ̀   ̀  

 

[7]  in vo ch chm i t ch ngi thch hp.  

)  -    ̀  ̀,     -   ̀.   

   -   ̀ ̀ .  .  .   ?̀ 

   -  ,  ̀ (mi y)   .  .  .  ̀.  

)  -  `  ̀ ̀  ̀ .̀  

   -   ̀ ̀ .  .  .  .̀  

)  -   `  ̀? 

   -  ,   .  .  .  .   ̀ ̀,   .  .  .  ̀.  

)  -  ̀  ̀ ̀? 

   -  ,  ̀ .  .  .   .  

)  -  `    ̀.   

   -   ̀ ?  

   -   ̀ ̀ `   .  .  .   .  
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Thi qu kh v thi tng lai ca ng t 
 

Th  Thi  qu kh Thi  tng lai  phc Thi  tng lai  n 

Cha 
hon  
thnh  

// 

// ̀

//  ̀

̀  

̀ 

̀  

  ̀ 

 ̀ 

/ ̀ ̀ 

 ̀ 

 ̀ 

  ̀ ̀ 

̀ 

 

Hon 
thnh  

// 

// ̀

//  ̀

̀  

̀ 

̀  

   

 

/` 

 

 

  ̀

̀ 

̀ 

̀ 

̀ 

̀ 

̀ 

 
[8]  Dng thi tng lai thch hp ca ng t cho trong ngoc  hon 

thin nhng li ni sau y :  

)  ̀ ̀  .  .  .  .̀  ` ̀,    
̀ .  .  .  .  (̀-̀)  

)  ̀  .  .  .  .̀   ̀  .  .  .  ,   ̀ ̀  

̀.  (̀-̀)  

)  ̀  .  .  .  ̀.  ̀ ̀   

 .  .  .   ̀ ̀.  (̀-̀)  

)  ̀   .  .  .  ̀.   ̀  .  .  .  ,  
 ̀   ̀  ̀.  (̀-̀)  
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III.  Hc m vui  

[9]  Hy tm ngha ca t m em cha bit trong phn t vng  cui  
       sch  c hiu on vn sau :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

̀ ̀ () ̀  ̀ 
.̀   ̀ .̀  ~ ̀  
̀ ̀.   ̀ ̀ 
̀.   ̀ ̀  ̀  ,  
̀ ̀,  ̀ ̀,    ̀.     

   ̀ ̀,   ̀ ̀ .̀   
̀ ̀,  ̀,   ̀ ̀.  

 ̀ ̀,  ̀ ̀  ̀ ̀.  
̀,  ..  ̀,  ..  ̀,  ..  
̀,  ..  ̀,  .  .  .  

̀ ̀   ̀  ̀.  
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[10]  Em th c nhng dng ch di y xem c c c khng.   
        Nu em khng c c, hy ly chic gng nh t vo ch anh 

 H ch th s c c ngay.  
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Bng t  vng NGA -  VIT 
 

 

-1  cn 

̀-7 (xe) but 

̀-14 a ch 

̀-14 an bom 

̀-19 da 

̀-16 (thuc v nc) Anh  

̀-23 da hu 

̀-8  ngh s (nam) 

̀-8 ngh s (n) 

  

̀-8  b (ni,  ngoi)  

̀-24 cu lng 

̀-25 v n ba l 

̀-21  v ba l 

̀-5 chui 

̀-23 (ci) trng 

̀-24 bng r 

-4 qun o lt 

̀-11  th vin 

̀-22 v 

̀-6 bnh vin 

̀-18 to,  ln 

-7 anh, em trai 

̀-21  nhanh 

-22 l,   
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  

 (c6)-6   (trong) 

 (c4)-13 n 

-7 ca cc anh, ca cc bn 

̀-7 xe p 

-24 vui 

̀-28 gi 

̀-23 chiu ti 

̀-30 thy 

̀-19 cng nhau 

-̀11  () di 

̀-21  ch  

̀-21  ch  

-̀12 nc 

̀-6 (nh) ga 

̀-24 bng chuyn 

̀-21  cu hi 

̀-18 tm  

̀-26 mi tm 

̀-21  ch nht 

̀-19 th tm 

-4 y ny,  kia ka 

-8 thy thuc, bc s 

̀-26 thi gian 

-̀21  lun lun 

̀-29 dy, ng dy 

̀-19 th hai 

-̀24 hm qua 

-12 cc anh, cc ch,  cc bn,  cc v 
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̀-30 cao 

̀-27  hc 

  

̀-7  (t) bo 

-4 () u 

̀-17 n ghi ta 

̀-16 ni 

-26 nm 

-̀1  ni 

̀-12 

-16 

thnh ph 

khch 

̀-21  chun b 

̀-21  to (ting) 

̀-14 i do 

  

-3  vng,  

-29 cho 

-18 hai 

̀-26 hai mi 

̀-26 mi hai 

̀ ̀-13  Cung thiu nhi 

̀-16 c b,  b gi 

̀-18  chn 

̀-19 th chn 

̀-26 mi chn 

̀-8 ng (ni,  ngoi) 

-23 ngy 

̀-9 lm 

 ̀-29 ngy sinh 

̀-4 nng thn, lng 
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̀-5 cy 

̀-18 mi 

̀-19 th  mi 

̀-17 hiu trng 

-23 ban ngy, bui tra 

-28 ma 

̀-26 lu 

-2 nh 

 ̀-30 nh ngh 

̀-9  nh 

̀-27 (dnh cho)  nh 

̀-13 v nh 

 ̀-2 tm bit 

-19 con gi 

-12 bn 

̀-30 tnh bn,  hu ngh 

̀-25 ngh 

̀-4 ch, bc 

  

-̀14 ca ng y,  ca anh y,  ca n 

-14 ca b y,  ca ch y,  ca n 

-17 c 

̀-17 i (bng xe,  tu) 

-21  cn 

 

̀-28 nng 

-21  ch, i 

̀-9 n b,  ph n 

-12 sng 

̀-8 tp ch 
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 

̀-6 nh my 

̀-28 (ngy) mai 

̀-29  n sng 

̀-25 cu  

̀-21  

̀a-24 

bi ton 

th dc 

(̀)  ̀-24 (tp) th dc 

̀ 

-4 

ta nh 

() y 

̀//-2 cho, xin cho 

-30 xanh l cy 

-14 bit 

̀-17 c ngha l 

̀-2 tn l 

̀-25 C b L lem 

 

-1  v 

̀-23 chi 

-̀13 i (b) 

-28 t (u) 

̀-30 ni ting 

/̀/-6 xin li 

̀-19 nghin cu 

̀-17 hoc 

̀-8 k s 

̀-16 trng i hc chuyn nghip 

̀-21  hay 

̀-18 hay 

-14 ca h,  ca chng n 



 180

K 

̀-23 mi 

-3 th no 

̀-18 no 

̀-2 bt ch 

̀-1  bn  

̀-30 (bc) tranh 

̀-19 bng ca-xt 

̀-11  cn h 

-̀13 rp chiu bng 

̀-5 rp chiu bng 

̀-11  quy, ki t 

-7 lp 

-6 cu lc b 

̀-4 sch 

̀-7 phng 

̀-14 cng ti 

̀-3 my vi tnh 

̀-11  phong b 

̀-23 tt nhin 

̀-23 ko 

̀-15 (bui)  ca nhc 

̀-10 hp tc x 

̀-20 nh du hnh v tr 

̀-11  mo 

̀-21  p 

̀-18 p 

̀-17 thuc v 

̀-10 nng dn (nam) 
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̀-10 nng dn (n) 

-3 ai 

-̀13 (i) u 

̀-19 bp b 

̀-29 mua 

̀-4 g mi 

̀-26 bp 

 

̀-5 n 

-28 nh 

-1  rng 

̀-26 ma h 

-22 phi cng 

̀-19 chanh 

̀-19 nc chanh 

̀-2 thc k 

̀-19 vn hc 

̀-23 yu, thch 

̀-30 ngi 

M 

̀-2 ca hng 

̀-9 my ghi m 

̀-1  m 

̀-18 b, nh 

̀-4 cu b,  b trai 

̀-11  tem  

̀-11   t 

̀-21  chm 

-̀8  n y t 
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̀-26 pht 

-20 th gii 

-30 ha bnh 

̀-17 m hnh 

̀-14 c th 

-7 ca ti 

̀-18  tr,  non 

-̀23 sa 

̀-11  bin 

̀-23 kem 

-18 cu 

̀-14 xe my, mt 

̀-13 nh bo tng 

̀-9 nhc 

̀-4 n ng 

-12 chng ti,  chng ta 

-19 (qu) bng 

 

 (.6)-6  (trn) 

 (.4)-13 n 

-̀11  () trn 

̀-27 cui cng 

̀-27 vit 

̀-29 th d 

̀-29 v  

-7 ca chng ti,  ca chng ta 

-8 khng, khng phi l 

̀-30 mi y 

̀-18 xu 
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̀-12 khng ti 

-3 khng, khng c 

-29 nhng 

̀-18 mi 

̀-19 s 

̀-12 bnh thng 

̀-23 ban m 

 

̀-15 ba tra 

̀-9 n tra 

̀-29 ging 

̀-16 ging 

̀-29 nht nh 

̀-18 mt 

̀-26 mi mt 

̀-1  h 

-4 anh y,  ng y,  n 

-̀4 ch y,  b y,  n 

-̀6 h, chng n 

-̀4 n 

̀-23 n oc gan 

̀-27 tr li 

̀-13 tr li  

̀-9 ngh  

̀-11  bu nh 

̀-28 t u 

̀-12 

 

 

rt 
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 

-̀18  o bnh t 

̀-1  b 

-3 cng vin 

̀-10 hu 

̀-19 th nht 

̀-10 bi ht 

-17 ht 

̀-4 g trng 

̀-12 xu 

̀-3  qung trng 

̀-23 (n) pian, dng cm 

-̀-24 bng bn 

̀-22 nh vn 

̀-20 vit 

-̀4 th 

-̀-16 (bng) ting Anh 

̀-30 thng 

-̀-11  (bng) ting Vit 

̀-28 thi tit 

̀-7 bn gi 

̀-29 mun 

̀//-1  hy lm quen 

̀-4 khng dm, xin mi 

̀-19 tu ho 

̀-4 (cnh) ng 

̀-26 gip 

̀-13 hiu 

̀-13 hiu 
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̀-29 hiu 

̀-29 n tra 

̀-16 vt 

-̀29  n lc 

̀-2 cp sch 

-̀-11  (bng) ting Nga 

̀-28 ngy kia 

̀-27 xy dng 

̀-16 sau  

̀-2 bu in 

̀-8  ngi a th, bu t 

̀-28 n (bng xe,  tu) 

̀-30 chnh ph 

̀-21  tuyt vi 

̀-8 ngi bn hng (n) 

̀-12 i l 

̀-27 c 

̀-12 chim 

̀-26 mi lm 

-18 nm 

̀-19 th nm 

 

̀-20 cng vic 

̀-8 lm vic 

̀-8 cng nhn 

̀-7 i,  rai 

-29 ln 

̀-30 ni chuyn 

̀-17 tn la 
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̀-29 sm 

̀-24 trc kia 

̀-27 truyn ngn 

̀-21  k chuyn 

̀-1  cc em, cc bn 

-̀1  sng 

̀-15 hiu n 

̀-27 gii (bi ton) 

̀-27 gii (bi ton) 

̀-17 v 

̀ ̀-30 Lin bang Nga 

̀-30 (thuc v nc) Nga  

̀-28 nc Nga 

̀-16 (thuc v) Nga  

̀-30 ngi Nga 

̀a-2 bt mc 

̀-5 c 

̀-14 bn cnh 

 

(5)-27 (cng) vi 

-30 vn 

-17 my bay 

̀-27 lm 

̀-21  hm nay 

̀-19 th by 

̀-9 by gi 

-18 by 

̀-26 mi by 

-̀12 gia nh 
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-̀7 ch,  em gi 

̀-20 ngi 

̀-18 xanh bin 

̀-30 ni  

̀-9 truyn c tch 

/̀/-11  hy ni 

̀-26 bao nhiu 

̀-29 sp 

̀-23 (n) vilng, v cm 

̀-19 (t bn) tri 

̀-16 t 

̀-3 t in 

̀-29 (php tnh) cng 

̀-9 nghe 

̀-21  xem 

̀-11  ch 

-̀23 c mo 

̀-30 hin i 

-5 nc qu 

̀-28 mt tri,  nng m 

̀-28 xc xch 

̀-4 cm n 

-29 ng 

̀-21  kch 

-23 th thao 

̀-19 (t bn) phi 

̀-13  hi 

̀-27 hi  

̀-3 sn vn ng 

̀-5 (ci) cc 
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̀-18 c, gi 

̀-12 bo tng 

-̀17 th 

̀-12 th  

-̀30 t nc 

̀-22 ngi xy dng 

̀-22 xy dng 

̀-19 sinh vin 

̀-7 ti xch 

-14 con trai 

-28 ph mt 

 

-̀19 tc xi 

-7  kia,    

̀-17 nhy ma 

-7 ca bn,  ca cu 

̀-6 nh ht 

̀-3 tivi 

̀-11  in thoi 

̀-24 qun vt 

̀-30 cu th qun vt 

̀-19 by gi 

-28 m 

̀-2 v 

̀-16 trng trung hc chuyn nghip 

-4 c,  d 

̀-21  kh 

̀-3  cng 

̀-17 ch 

̀-19 th ba 

-18 ba 
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̀-26 ba mi  

̀-26 mi ba 

̀-29 kh 

-9 my, cu 

 

y-17  (ai)  

̀-9 dn dp  

̀-27 dn dp 

̀-29 ngc nhin 

̀-27 hi lng 

-̀29  

̀-26 ba ti 

̀-20 n ti 

̀-11  ph 

̀-20 (mm) ci 

̀-16 trng i hc tng hp 

̀-9 bi tp 

̀-9 bi  

̀-23 bui sng 

-26 hc tp 

̀-2 sch gio khoa 

̀-21  hc tr 

̀-5 thy gio 

̀-8 c gio 

̀-16 hc 

̀-16 

 

hc tp 
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̀-13 nh my 

̀-10 trang tri 

̀-10 ch trang tri 

-21  phim 

̀-23 so (nhc c) 

̀-14 nh 

̀-16 bng  

̀-22 cu th bng  

 

-5 bnh m 

̀-28 lnh 

̀-18 tt 

̀-12 tt 

̀-22 mun 

̀-22 ho s 

  

-̀18 hoa 

-13 xic 

  

-26 gi 

̀-26 thng thng 

-7 ca ai 

̀-30 nh v ch 

-19 th t 

̀-18 bn 

̀-26 mi bn 

̀-9 c 

-3 ci g 
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̀-24 c vua 

̀-30 u th c vua 

̀-26 mi su 

̀-19 th su 

-18 su 

̀-30 rng 

̀-6 trng 

̀-15 hc sinh 

̀-19 s c la 

-22 li xe 

  

̀-20 tng 

̀-1  y l 

  

-14 (min) nam 

  

-9 ti 

̀-16 ting 
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Bng t vng Vit-Nga 
 

A 

ai -3 
an bom ̀-14 
anh, em trai -7 
(thuc v nc) Anh   ̀-16 
anh y,  ng y,  n -4 
nh ̀-14 
o bnh t -̀18 
n sng ̀-29  
n ti ̀-20 
n tra ̀-9,  ̀-29 
m -28 

B 

ba -18 
ba mi  ̀-26 
b (ni,  ngoi) ̀-8  
bc ̀-4 
bi  ̀-9 
bi ht ̀-10 
bi tp ̀-9 
bi ton ̀-21  
ban ngy, bui tra -23 
bn  ̀-1  
bn -12 
bn gi ̀-7 
bnh m -5 
bao nhiu ̀-26 
(t) bo   ̀-7  
bo tng ̀-12 
bng ca-xt ̀-19 
by gi ̀-9,  ̀-19 
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by -18 
b, nh ̀-18 
bn cnh ̀-14 
bnh vin ̀-6 
bp ̀-26 
bin ̀-11  
bit -14 
bnh thng ̀-12 
(qu) bng   -19 
bng bn -̀-24 
bng chuyn ̀-24 
bng  ̀-16 
bng r ̀-24 
b ̀-1  
bn ̀-18  
bp b ̀-19 
bt ch ̀-2 
bt mc ̀-2 
(xe) but  ̀-7 
ba ti ̀-26 
ba tra ̀-15 
bu nh ̀-11  
bu in ̀-2 

C 

(bui) ca nhc  ̀-15 
c ̀-5 
cc anh, cc ch,  cc bn,  cc v -12 
cc em, cc bn ̀-1  
ci g -3 
cm n ̀-4 
cao ̀-30 
cn h ̀-11  
cp sch ̀-2 
cu  ̀-25 
cu hi ̀-21  
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cu lc b -6 
cu -18 
cu lng ̀-24 
cu th bng  ̀-22 
cu th qun vt ̀-30 
cu b,  b trai ̀-4 
cy ̀-5 
chanh ̀-19 
cho, xin cho ̀,  ̀-2 
chm ̀-21  
ch ̀-17 
ch,  em gi -̀7 
ch y,  b y,  n -̀4 
(lc) chiu ti ̀-23 
chim ̀-12 
chn (9) ̀-18 
chnh ph ̀-30 
cho -29 
ch ̀-11  
chi ̀-23 
ch, bc ̀-4 
ch  ̀-21,  ̀-21  
ch nht ̀-21  
ch trang tri ̀-10 
chng n -̀6 
chng ta,  chng ti -12 
chui ̀-5 
chun b ̀-21  
c ( )̀  -17 
c ngha l ̀-17 
c th ̀-14 
con gi -19 
con trai -14 
cn -1,  -21   
c,  d -4 
c b,  b gi   ̀-16 
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C b L lem ̀-25 
c gio ̀-8 
(ci) cc   ̀-5 
cng nhn ̀-8 
cng ti ̀-14 
cng vin -3 
cng vic ̀-20 
(php tnh) cng    ̀-29 
c vua ̀-24 
c mo -̀23 
c, gi ̀-18 
ca ai -7 
ca anh y,  ca ng y,  ca n -̀14 
ca ch y,  ca b y,  ca n -14 
ca cc bn,  ca chng my -7 
ca chng ti,  ca chng ta -7 
ca h,  ca chng n -14 
ca my, ca bn -7 
ca ti -7 
Cung thiu nhi ̀ ̀-13  
cng nhau ̀-19 
cng ̀-3  
cui cng ̀-27 
ca hng ̀-2 
(mm) ci   ̀-20 

 

D 

(i)  do   ̀-14 
dy, ng dy ̀-29 
dn dp  ̀-9,  ̀-27 
da hu ̀-23  
da ̀-19 
() di   -̀11  
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 

 -̀29 
 n lc -̀29 
i,  rai ̀-7 
i l ̀-12 
n b ̀-9 
n ghi ta   ̀-17 
n oc gan  ̀-23 
n ng ̀-4 
n pian, dng cm  ̀-23 
n vilng, v cm  ̀-23 
t nc -̀30 
() u   -4 
(i)  u   
u th c vua 

-̀13 

̀-30 
() y   -4 
y l ̀-1  
y ny,  kia ka -4 
n ̀-5 
p ̀-21,  ̀-18 
(ban) m ̀-23 
(i)  n  (c4)-13,   (.4)-13  
n (bng xe,  tu) ̀-28 
i  -̀13 (b),  ̀-17  

(bng xe,  tu)  
a ch ̀-14 
in thoi ̀-11  
c ̀-9,  ̀-27 
ng (rung) ̀-4 
i -21  

E 

em gi -̀7 

em trai -7 
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G 

(nh) ga   ̀-6 

g mi ̀-4 

g trng ̀-4 

gia nh -̀12 

gi ̀-18 

gii (bi ton) ̀-27,  ̀-27 

ging ̀-16,  ̀-29 

gi ̀-28 

gi -26 

gip ̀-26 

H 

hai -18 

hai mi ̀-26 

hi lng ̀-27 

ht -17 

hay ̀-21,  ̀-18 

hy lm quen ̀,  ̀-1  

hy ni ,̀  ̀-11  

hin i ̀-30 

hiu ̀-13,  ̀-13,  

̀-29 

hiu trng ̀-17 

h, chng n -̀6 

hoa -̀18 

ha bnh -30 

ho s ̀-22 

hoc ̀-17 

hc ̀-16,  ̀-27 

hc sinh ̀-15 
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hc tp -26,  ̀-16 

hc tr ̀-21  

hi ̀-13,  ̀-27 

h ̀-1  

hm nay ̀-21  

hm qua -̀24 

hp tc x ̀-10 

hu ̀-10 

hu ngh ̀-30 

K 

kem ̀-23 

ko ̀-23 

k (chuyn) ̀-21  

khch 

kh 

-16 

̀-21  

kh ̀-29 

khng -8,  -3 

khng c -3 

khng dm ̀-4 

khng ti ̀-12 

kch ̀-21  

k s ̀-8 

L 

l -22 

li xe -22 

lm ̀-9,  ̀-27 

lm vic ̀-8 

lng ̀-4 

lnh ̀-28 
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ln -29 

lu ̀-26 

Lin bang Nga ̀ ̀-30 

lp -7 

lun lun -̀21  

 
M 

(ngy) mai   ̀-28 

my -9 

my bay -17 

my ghi m ̀-9 

my vi tnh ̀-3 

mt tri ̀-28 

m ̀-1  

mo ̀-11  

m hnh ̀-17 

mi ̀-23 

mt ̀-18  

mi ̀-18 

mi y ̀-30 

mua ̀-29 

ma h  ̀-26 

mun ̀-29 

mun ̀-22 

ma -28 

mi ̀-18 

mi ba ̀-26 

mi by ̀-26 

mi bn ̀-26 

mi chn ̀-26 

mi hai ̀-26 

mi lm ̀-26 

mi mt ̀-26 
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mi su ̀-26 

mi tm ̀-26 

 
N 

(min)  nam -14 

no ̀-18 

nm -26 

nm (5) -18 

nng m ̀-28 

(thuc v) Nga    ̀-16 

(thuc v nc) Nga   ̀-30 

ngc nhin ̀-29 

ngy -23 

ngy kia ̀-28 

ngy sinh  ̀-29 

nghe ̀-9 

ngh s  ̀-8 (nam),  ̀-8 (n)  

ngh  ̀-9 

ngh ̀-25 

nghin cu ̀-19 

ngi ̀-20 

ng -29 

ngi ̀-30 

ngi bn hng (n) ̀-8 

ngi a th ̀-8  

ngi xy dng ̀-22 

nh -2 

nh bo tng ̀-13 

nh du hnh v tr ̀-20 
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nh hng n ̀-15 

nh ht ̀-6 

nh my ̀-6,  ̀-13 

nh ngh  ̀-30 

nh vn ̀-22 

nh v ch ̀-30 

nhc ̀-9 

nhanh ̀-21  

nhy ma ̀-17 

nht nh ̀-29 

nh -28 

nhng -29 

n -4,  -̀4,  -̀4 

ni ̀-16,  ̀-30 

ni chuyn ̀-30 

non ̀-18  

nng ̀-28 

ni ting ̀-30 

nng dn  ̀-10 (nam),   

̀-10 (n)  

nng thn ̀-4 

ni -̀1  

nc -̀12 

nc chanh ̀-19 

nc Nga ̀-28 

nc qu -5 

O 

 t ̀-11  

ng (ni,  ngoi) ̀-8 

  y-17 (ai),  -22 (u),   (.6)-6 
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(trn),   (c6)-6 (trong)  

 kia,    -7 

 nh ̀-9,  ̀-27 

 
P 

(t bn) phi   ̀-19 

phi cng -22 

phim -21  

ph mt -28 

phong b ̀-11  

phng ̀-7 

ph ̀-11  

ph n ̀-9 

pht ̀-26 

Q 

qung trng ̀-3  

qun o lt -4 

qun vt ̀-24 

quy ̀-11  

R 

rp chiu bng -̀13,  ̀-5 

rt ̀-12 

rng ̀-30 

rng -1  

S 

sch ̀-4 

sch gio khoa ̀-2 
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(bui) sng    ̀-23 

so (nhc c)  ̀-23 

sau  ̀-16 

su -18 

sp ̀-29 

sn vn ng ̀-3 

sinh vin ̀-19 

s c la ̀-19 

s ̀-19 

sng -̀1  

sng -12 

sm ̀-29 

sa -̀23 

T 

tm  ̀-18 

tm bit  ̀-2 

tp ch ̀-8  

tu ha ̀-19 

tng ̀-20 

tt nhin ̀-23 

tc xi -̀19 

tn l ̀-2 

tn la ̀-17 

tem  ̀-11  

thnh ph ̀-12 

thng ̀-30 

thy gio ̀-5 

thy thuc -8 

thy ̀-30 

th gii -20 
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th no -3 

(tp) th dc   (̀)  ̀-24 

th thao -23 

th d ̀-29 

thch ̀-23 

th -̀17 

thi gian ̀-26 

thi tit ̀-28 

th  ̀-12 

thuc v ̀-17 

th -̀4 

th vin ̀-11  

th ba ̀-19 

th by ̀-19 

th chn ̀-19 

th hai ̀-19 

th  mi ̀-19 

th nm ̀-19 

th nht ̀-19 

th su ̀-19 

th tm ̀-19 

th t -19 

thc k ̀-2 

thng thng ̀-26 

ting ̀-16 

(bng) ting Anh   -̀-16 

(bng) ting Nga   -̀-11  

(bng) ting Vit   -̀-11  

tnh bn ̀-30 

tivi ̀-3 

to ̀-18 

to (ting) ̀-21  

ti -9 
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ti ̀-12 

tt -̀12,  ̀-18 

tr li  ̀-13,  ̀-27 

(t bn) tri   ̀-19 

trang tri ̀-10 

(bc) tranh   ̀-30 

tr ̀-18  

() trn   -̀11  

(ci) trng   ̀-23 

truyn c tch ̀-9 

truyn ngn ̀-27 

trc kia ̀-24 

trng ̀-6 

trng i hc chuyn nghip ̀-16 

trng i hc tng hp ̀-16 

trng trung hc chuyn nghip ̀-16 

ti xch ̀-7 

tuyt vi ̀-21  

t ̀-16 

t (u) -28 

t u ̀-28 

t in ̀-3  

 
V 

v -1  

vn hc ̀-19 

vng -3 

v ̀-22 

v ̀-17,  ̀-29 

vt ̀-16 

v nh ̀-13 

vit ̀-20,  ̀-27 

v ̀-2 
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vn -30 

(cng) vi   (5)-27 

v ba l ̀-21  

v n ba l ̀-25 

vui -24 

 
X 

xanh bin ̀-18 

xanh l cy -30 

xe p ̀-7 

xe my ̀-14 

xem ̀-21  

xu ̀-18 

xy dng ̀-22,  ̀-27 

xic -13 

xin li /̀/-6 

xin mi ̀-4 

xc xch ̀-28 

 
Y 

(n) y t -̀8  

yu ̀-23 
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Mc lc 

 Trang 
Li ni u 5  
̀ ̀ (Bi 1 )  7  
̀ ̀ (Bi 2)  1 1  
̀ ̀ (Bi 3)  16  
 ̀ (Bi 4) 22  
̀ ̀ (Bi 5  -  n tp) 26 
̀ ̀ (Bi 6)  31  
̀ ̀ (Bi 7)  36  
̀ ̀ (Bi 8)  42  
̀ ̀ (Bi 9)  48  
̀ ̀ (Bi 10 -  n tp)  54 
̀ ̀ (Bi 1 1 )  60  
̀ ̀ (Bi 12) 66  
̀ ̀ (Bi 13) 71  
̀ ̀ (Bi 14)  76  
̀ ̀ (Bi 15  -  n tp)  81  
̀ ̀ (Bi 16)  86 
̀ ̀ (Bi 17) 92 
̀ ̀ (Bi 18)  97  
̀ ̀ (Bi 19)  102 
̀ ̀ (Bi 20 -  n tp)  109 
̀ ̀ ̀ (Bi 21 )  1 14 
̀ ̀ ̀ (Bi 22)  1 19 
̀ ̀ ̀ (Bi 23)  125  
̀  ̀ (Bi 24)  131  
̀ ̀ ̀ (Bi 25  -  n tp)  136 
̀ ̀ ̀ (Bi 26) 142 
̀ ̀ ̀ (Bi 27) 148 
̀ ̀ ̀ (Bi 28) 155  
̀ ̀ ̀ (Bi 29) 161  
̀ ̀ (Bi 30 -  n tp)  168 
Bng t vng Nga -  Vit 175  
Bng t vng Vit -  Nga 192 
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Chu trch nhim xut bn :  

Ch tch HQT kim Tng Gim c  NG TRN I 
Ph Tng Gim c kim Tng bin tp V DNG THY  

Bin tp ln u v ti bn :  

NGUYN Th T NH 

Bin tp m thut :  

NGUYN THANH LONG  

Trnh by ba :  

BI QUANG TUN 

Minh ha :  

TO THANH HUYN 

Sa bn in :  

NGUYN Th T NH 

Ch bn :  

BAN BIN TP THIT K -  M THUT 

 

 

Ting Nga 6 
M s :  2H616T4 

In . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kh 17 x 24cm ti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
S XB :  1 205/180-03.  S in :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

     In xong v np lu chiu thng . . . . . . . . .  Nm 2004.  




